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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GLC

Số: 3006.BCĐKMT
V/v đăng ký môi trường cho Dự án 

“Xưởng giặt là của Công ty Cổ phần 
thương mại dịch vụ GLC”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội ngày 30 tháng 06 năm 2026

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghệ cao và 

khu công nghiệp thành phố Hà Nội

Chúng tôi là: Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ GLC, Chủ Dự án “Xưởng giặt là của 

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ GLC” (trước đây là Dự án Xưởng giặt là của Công ty Cổ 

phần công nghệ và dịch vụ Sóng Xanh) thuộc STT 2, mục II,  Phụ lục V ban hành kèm theo nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và 

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026; Theo phụ lục IX, Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-

CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ: Về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và 

cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường, theo mục VII-A: Đối tượng phải có giấy phép môi trường quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ 

môi trường; khoản 9 Điều 1 Luật số 146/2025/QH15; khoản 31 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-

Cp; khoản 2 điều 24 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP, mục a điểm 3: Dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối 

tượng phải thực hiện đăng ký môi trường do:

a) Dự án đầu tư, cơ sở có phát sinh nước thải xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu 

lượng từ 50 m³/ngày trở lên hoặc phát sinh bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý với tổng 

lưu lượng từ 20.000 m³/giờ trở lên thực hiện đăng ký môi trường tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

 Qua quá trình rà soát và tính toán quá trình hoạt động của Dự án, có phát sinh nước thải 

với quy mô như sau:

- Nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh lớn nhất tại Dự án là 100 m3/ngày.đêm. Toàn bộ 

nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của Dự án có công suất 100 m3/ngày.đêm. Nước thải sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của Khu công nghiệp Phú Nghĩa, sau đó nước thải được dẫn về xử lý tại Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của Khu công nghiệp Phú Nghĩa. Dự án không xả nước thải trực tiếp ra ngoài môi 

trường, theo quy định tại Điều 39, điểm a khoản 1 Điều 53,  Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, 

không xả trực tiếp nước thải ra môi trường. Theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

Dự án không thuộc đối tượng phải xin cấp phép môi trường đối với nước thải. Dự án thuê đất của 

Công ty TNHH Tiger LiLy Việt Nam, Công ty TNHH Tiger LiLy Việt Nam đã ký Hợp đồng cung 

cấp  dịch  vụ  xử  lý  nước  thải  với  Công  ty  Cổ  phần  tập  đoàn  Phú  Mỹ  tại  hợp  đồng  số 

05/2023/HĐDV-PMG. Sau khi Công ty TNHH Tiger LiLy Việt Nam cho Công ty Cổ phần Công 

nghệ và Dịch vụ Sóng Xanh thuê đã ký phụ lục hợp đồng 01 của hợp đồng thuê kho số  
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07/2024/HĐTK-TG-SX ngày 15/03/2024 về việc cung cấp điểm đấu nối nước thải. 

- Dự án phát sinh khí thải từ lò hơi với lưu lượng tối đa là 25.000 m3/h.

 Dự án thuộc đối tượng thực hiện đăng ký môi trường và gửi về UBND thành phố Hà Nội 

- Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội.

A. Tên chủ Dự án

- Tên chủ Dự án: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ GLC. 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 440 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội (trước là 

số 440 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội).

- Người đại diện theo pháp luật của chủ Dự án: Bà Đàm Thị Thuý Loan.

- Chức vụ: Giám đốc.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0102808928 đăng ký lần đầu ngày 

12/5/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19/12/2022, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 

10/10/2024, nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

- Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Sóng Xanh đổi tên thành Công ty Cổ phần thương 

mại dịch vụ GLC tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0102808928 đăng ký lần đầu 

ngày 12/5/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10/10/2024, nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh 

– Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

B. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ GLC thực hiện đăng ký môi tường cho Dự án 

Xưởng giặt là của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ GLC với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về Dự án

1.1. Thông tin chung về dự án.

(1) Tên Dự án

Xưởng giặt là của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ GLC

(2) Địa điểm hoạt động của dự án

- Địa điểm hoạt động của Dự án: Lô CN-A2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 

thành phố Hà Nội (trước đây là Lô CN-A2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội).

(3) Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của Dự án đầu tư (nếu có): 

- Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của Dự án:

- Giấy phép môi trường số 22/GPMT-BQL ngày 21/8/2024 của Ban quản lý các khu công 

nghiệp và chế xuất Hà Nội.

(4) Quy mô của Dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định:

- Xưởng giặt là của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ GLC có tổng mức đầu tư là 

10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) nên Dự án thuộc nhóm C (phân loại theo tiêu chí quy định 

của pháp luật về đầu tư công – Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực quy định tại điểm d khoản 4 điều 8 
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của Luật đầu tư công với tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng).

- Quy mô diện tích của Dự án là: 1.100 m2 (Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Sóng 

Xanh thuê lại nhà xưởng và kho bãi của Công ty TNHH Tiger Lyly Việt Nam) (hợp đồng số 

234/HĐTĐ ngày 19/10/2010 và phụ lục hợp đồng thuê đất số 630/PLHĐTĐ ngày 23/12/2013).

- Vị trí lô đất: Lô CN-A2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội 

(trước đây là Lô CN-A2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành 

phố Hà Nội).

(5) Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

- Dự án xây dựng xưởng giặt đồ của bệnh viện gồm: các loại quần áo, chăn ga giường của 

bệnh viện.

- Hấp tiệt trùng đồ vải y tế .

(6) Phân nhóm Dự án đầu tư: 

- Phân loại tiêu chí quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Dự án thuộc số thứ tự 2, 

mục II phụ lục V Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính Phủ: Dự án có cấu phần xây dựng không thuộc loại hình 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động 

Cơ sở có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý; có phát sinh chất thải nguy hại phải được 

quản lý theo quy định về quản lý chất thải.

* Phân loại Dự án: Dự án thuộc Dự án nhóm III.

- Tại thời điểm lập hồ sơ đăng ký môi trường Dự án đã lắp đặt xong máy móc thiết bị phục 

vụ hoạt động sản xuất:

+ Lắp đặt xong nhà xưởng, phân chia các khu vực sản xuất.

+ Lắp đặt 7 máy sấy, 7 máy giặt phục vụ sản xuất.

+ Lắp đặt lò hơi.

+ Xây dựng kho chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại.

+ Hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Dự án lập hồ sơ đăng ký môi trường do tiến hành thay đổi quy mô, công suất dự án như 

sau:

+ Giặt đồ của bệnh viện gồm: quần, áo bệnh nhân, điều dưỡng, bác sỹ…chăn, ga, gối  

không giặt đồ khoa truyền nhiễm, tổng công suất sản xuất của dự án là: 15.000.000 sản phẩm/ 

năm.

- Hấp tiệt trùng: 100.000 sản phẩm/năm.

- Lắp đặt thêm 3 máy sấy, 3 máy giặt, 01 máy hấp khử trùng phục vụ hoạt động sản xuất.

- Hệ thống xử lý khí thải lò hơi: Công suất là 25.000 m3/h.

- Hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm.
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- Mẫu đăng ký môi trường thực hiện theo mẫu số 47 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

1.2. Công suất, công nghệ, sản phẩm của Dự án

1.2.1. Công suất của Dự án

- Quy mô về công suất sản phẩm của Dự án:

+ Dự án xây dựng xưởng giặt đồ của bệnh viện gồm: các loại quần áo, chăn ga giường của 

bệnh viện. Tổng công suất sản xuất của dự án là: 15.000.000 sản phẩm/ năm (đồ y tế không có 

thành phần lây nhiễm).

+ Hấp tiệt trùng: 100.000 sản phẩm/ năm.

Bảng 1. Công suất hoạt động của Dụ án

STT Hạng mục Mở rộng nâng công suất
1 Giặt 15.000.000 sản phẩm/ năm 
2 Hấp tiệt trùng 100.000 sản phẩm/ năm.

1.2.2. Công nghệ sản xuất của Dự án, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất của Dự án

(1) Quy trình công nghệ giặt của Dự án như sau:

Hình 1. Sơ đồ quy trình giặt của 

 (*) Sơ đồ công nghệ

(*) Thuyết minh quy trình giặt là tại nhà xưởng như sau

* Bước 1: Nhận đồ vải bẩn
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- Hàng ngày, xe  ô tô chuyên chở đồ bẩn đến thu gom đồ bẩn tại bệnh viện theo hai khung giờ: 

7h00-11h30 và 13h30 -16h00 về xưởng để tiến hành dịch vụ giặt là.

- Nhân sự đi nhận mặc đồng phục có logo công ty, đeo thẻ công ty, trang bị khẩu trang, 

mũ, găng tay dùng 1 lần để bốc xếp đồ vải bẩn.

- Sau mỗi lần giao nhận nhân viên sẽ vệ sinh bằng xà phòng tiệt khuẩn, hóa chất khử khuẩn 

chuyên dụng trong y tế. 

- Kiểm đếm đầy đủ số lượng, ghi sổ, ký nhận giữa các bên;

- Sau mỗi lần đi nhận đồ vải bẩn về, xe ô tô được khử khuẩn bằng hóa chất Chlorin.

* Bước 2: Phân loại: 

+ Đồ vải bẩn mang về, trước tiên phải tiến hành phân loại đồ vải bẩn theo từng chủng loại, 

màu sắc, mức độ bẩn ít hay nhiều để có chế độ giặt riêng phù hợp. 

+ Quần, áo blouse trắng giặt riêng, quần áo màu giặt riêng;

+ Ga, vỏ gối, màn, của nhân viên y tế được phân loại giặt riêng;

+ Đồ vải của người bệnh giặt riêng;

+ Đồ mổ giặt riêng;

* Bước 3: Giặt đồ: 

- Sau khi phân loại đồ được cho vào máy giặt, khi giặt có quy trình giặt cụ thể cho từng 

chủng loại đồ vải. Có hướng dẫn dán trên thân máy; Tại đây có sử dụng nhiệt từ lò hơi cung cấp 

làm nóng nước đến 600C để giặt đồ. Đồ được giặt sạch và vắt khô nước. Nhân viên bộ phận giặt 

được trang bị quần áo đồng phục, khẩu trang, găng tay và đeo tạp dề khi cho đồ bẩn vào máy, giặt 

theo đúng quy trình giặt đồ vải y tế. 

* Bước 4, 5, 6: Sấy, gấp, đóng gói

- Sau khi giặt xong, đồ vải được chuyển sang khu vực sấy khô. Tại đây, nhân viên chuyên 

trách tiến hành phân loại đồ vải dày- mỏng để có chế độ sấy phù hợp, đảm bảo đồ vải không bị sun 

hay co lại do nhiệt độ quá cao. Có hướng dẫn sử dụng máy dán trên thân máy. Sử dụng nhiệt cung cấp 

từ lò hơi cho máy sấy.

- Đồ vải sau khi được sấy khô phải đạt đầy đủ các tiêu chí:  Khô, sạch và thơm, rồi được 

chuyển sang bộ phận gấp, phân loại đóng gói đúng quy cách, chủng loại theo yêu cầu của bệnh 

viện đóng lưu trữ sạch sẽ và cẩn thận, đóng gói đồ vải vào túi nilong, lưu trữ đồ vải phải tách biệt 

với khu xử lý đồ vải bẩn. Tuyệt đối không để đồ vải sạch tiếp xúc với sàn nhà.

* Bước 7: Bàn giao cho khách

- Đồ vải được đưa ra xe ô tô trả về cho khách hàng.
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Hình 2. Các khu vực hoạt động của Dự án

(2) Sơ đồ quy trình công nghệ hấp khử trùng của Dự án như sau:

(*) Sơ đồ công nghệ

Hình 3. Sơ đồ quy trình hấp của Dự án

(*) Thuyết minh công nghệ

* Bước 1: Nhận đồ vải

Phân loại 

Hấp 
Hơi nước 

Nước thải

Cho vào quy trình giặt

Lò Hơi

Củi 

Khí thải

Nhận đồ vải 
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- Hàng ngày, xe  ô tô chuyên chở đồ bẩn đến thu gom đồ bẩn tại bệnh viện theo hai khung giờ: 

7h00-11h30 và 13h30 -16h00 về xưởng để tiến hành dịch vụ giặt là.

- Nhân sự đi nhận mặc đồng phục có logo công ty, đeo thẻ công ty, trang bị khẩu trang, 

mũ, găng tay dùng 1 lần để bốc xếp đồ vải bẩn.

- Sau mỗi lần giao nhận nhân viên sẽ vệ sinh bằng xà phòng tiệt khuẩn, hóa chất khử khuẩn 

chuyên dụng trong y tế. 

- Kiểm đếm đầy đủ số lượng, ghi sổ, ký nhận giữa các bên;

- Sau mỗi lần đi nhận đồ vải bẩn về, xe ô tô được khử khuẩn bằng hóa chất Chlorin.

* Bước 2: Phân loại: 

+ Đồ vải bẩn mang về, trước tiên phải tiến hành phân loại đồ vải bẩn theo từng chủng loại, 

màu sắc, mức độ bẩn ít hay nhiều để có chế độ giặt riêng phù hợp. 

+ Quần, áo blouse trắng giặt riêng, quần áo màu giặt riêng;

+ Ga, vỏ gối, màn, của nhân viên y tế được phân loại giặt riêng;

+ Đồ vải của người bệnh giặt riêng;

+ Đồ mổ giặt riêng;

* Bước 3: Cho vào quy trình giặt

+ Đồ cần hấp tiến hành giặt. Quy trình giặt chi tiết tại mục trên.

* Bước 4: Hấp

+ Đồ cần hấp sau khi phân loại được cho vào máy hấp tiến hành hấp khử trùng.

1.3.3. Sản phẩm của Dự án

- Sản phẩm của Dự án: các loại quần áo, chăn ga giường của bệnh viện sau khi được làm 

sạch, khoảng 15.000.000 sản phẩm/ năm

- Hấp tiệt trùng: 100.000 sản phẩm/ năm (trong 15.000.000 sản phẩm giặt).

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của Dự án

(1) Nguyên liệu, vật liệu

- Nguyên liệu đầu vào: 

+ Đổ vải bẩn (quần áo, màn,chăn, ga gối… không có thành phần lây nhiễm): 15.000.000 sản 

phẩm/ năm.

(2) Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu trong quá trình hoạt động

- Alkaline (Kiềm) có tác dụng phá vỡ cấu trúc của vết bẩn, đồng thời tăng cường khả năng 

giặt tẩy của chất giặt chính, số lượng sử dụng trung bình 6ml/kg đồ vải khô;

- Detergent (HC giặt chính đậm đặc) chất giặt chính không làm bay màu vải, ít bọt, số 

lượng sử dụng trung bình 4ml/kg đồ vải khô;

- Oxygen Bleach (HC tẩy) chất làm sáng vải, khử khuẩn, giúp vải lưu giữ màu sắc tươi mới, 

dùng được cho vải trắng và vải màu, số lượng sử dụng từ 3ml/kg đồ vải khô;

- Sour (Chất trung hòa) chất trung hòa tính kiềm của chất giặt chính, số lượng sử dụng 
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2ml/kg đồ vải khô;

- Soft  (HC làm mềm vải)  chất làm mềm vải, số lượng 5 ml/kg đồ vải khô.

- Các nguyên vật liệu, hóa chất này được sử dụng cho quá trình giặt, trước khi giặt máy 

giặt sẽ được công nhân chọn chế độ và chương trình giặt cho phù hợp với đồ vải bẩn. Để giặt  

được hết 15.000.000 sản phẩm/năm thì một máy giặt (công suất 100kg vải khô/mẻ) sẽ phải hoạt 

động 10 mẻ/ngày/máy và Công ty đã bố trí 07 máy giặt, 07 máy sấy để phục vụ cho hoạt động của 

Dự án. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất dự án lắp đặt thêm 3 máy sấy, 3 máy giặt, 01 máy hấp khử 

trùng phục vụ hoạt động sản xuất.

- Dự án đã xây dựng lò hơi có công suất 2 tấn hơi/h nên ngoài những nguyên liệu trên,  

trong quá trình hoạt động của lò hơi cần phải nguyên liệu là củi để đốt, lò hơi cung cấp nhiệt cho 

máy giặt và máy sấy và mỗi giờ cung cấp 2 tấn hơi. Lò hơi công suất 2 tấn hơi/h  tiêu thụ tối đa 

760 kg củi khô/h, mỗi ngày lò hơi hoạt động 10 tiếng như vậy nguyên liệu cần để cung cấp cho lò 

hơi là 7.600 kg củi/ngày.

- Trong quá trình xử lý nước thải, khí thải cũng cần đến các loại hóa chất dùng để xử lý:

+ Hóa chất cân bằng pH bằng hóa chất NaOH có nồng độ 35% có tác dụng làm cân bằng 

pH nguồn nước thải ra; 

+ Hóa chất phá bọt Defoamer có tỉ trọng (25oC): 1,0 (+/- 0,01) g/ml tác dụng ngăn ngừa 

bọt nổi tại bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải;  

+ Hóa chất PAC, polyme, dùng trong quá trình keo tụ tạo bông ở hệ thống xử lý nước thải.

+ Hóa chất khử trùng (javen 10%) sử dụng cho công đoạn khử trùng tại bể khử trùng;

+ Nước vôi trong được sử dụng trong tại tháp dập ướt trong quá trình xử lý khí thải.

-  Như vậy nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu cho quá trình hoạt động được thể hiện dưới 

bảng sau:

Bảng 2. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu trong quá trình hoạt động 

STT Chủng loại hóa chất
Khối lượng sử dụng 1 ngày

1. Detergent (Nước giặt chính) 30(lít)

2. Alkaline (kiềm) 40(lít)

3. Sour (Chất trung hòa) 15(lít)

4. Oxygen Bleach (HC tẩy)  20(lít)

5. Soft (HC làm mềm vải)  32(lít)

6. Túi nilong 7 kg

7. Củi khô 7600kg/ ngày

8.
NaOH nồng độ 35%

6 lít/ngày
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9.
Defoamer ( phá bọt) 1.0 (+/- 0.01) g/ml 0,7lít/ngày

10.
Hóa chất PAC, Polyme

0,7 kg/ngày

11.
Hóa chất  khử trùng Sử dụng cho công 
đoạn khử trùng tại bể khử trùng) nồng độ 
10%

3 lít/ngày

12.
Nước vôi trong 

5 kg/ ngày

(Nguồn: Công ty Cổ phần công nghệ và dịch vụ sóng xanh)

(3) Máy móc sử dụng tại Dự án 

Bảng 3. Máy móc sử dụng tại Dự án

STT
Danh mục 
máy móc

Đơn 
vị tính

Số 
lượng

Công 
suất máy

Xuất 
xứ

Tình 
trạng

Thông số kỹ thuật

1
Máy  giặt 
XGQ – 100F 

Chiếc 10
100 
kg/mẻ

Trung 
quốc

Mới 
100%

-Kích  thước:  L1730-W2000-
H2050(mm)

-Động cơ quyền lực: 7,5kw; 
-Nước tối đa: 1,4m3/mẻ
-  Vật  liệu:  thép  không  gỉ,  điều 

khiển tự động va thủ công kép; - Cân 
nặng: 2800kg; 

- Thiết bị bảo vệ: khoá cửa tự động 
và thủ công kép

2
Máy  sấy 
HG-120

Chiếc 10 100kg/mẻ
Trung 
quốc

Mới 
100%

-Kích  thước:  L1730-W2000-
H2050(mm)

-Động cơ quyền lực: 3,0kw; 
-  Vật  liệu:  thép  không  gỉ,  điều 

khiển tự động va thủ công kép; - Cân 
nặng: 2800kg; 

- Thiết bị bảo vệ: công tác hành 
trình, khoá cửa bằng tay

3 Lò hơi Chiếc 01 2 tấn
Trung 
quốc

Mới 
100%

Thân lò: thép chịu nhiệt dày 12mm 
-SS400-TC Nhật Bản;

Mặt sàng: thép tấm chịu nhiệt dày 
12mm  -ASTM  A515—GR.70-TC 
Mỹ;

Ống sinh hơi  pass  1:  kích thước 
đường kính 51x3.2mm; Vật liệu ống 
thép đúc mác ASTM A106B-TC Mỹ

Ống sinh hơi  pass  2:  kích thước 
đường kính 51x3.2mm; Vật liệu ống 
thép  đúc  mác  ASTM  A106B-TC 
Mỹ;

Cửa người chui: Thép tấm 16mm 
mác ASTM A515-GR.70-TC Mỹ

4
Máy  hấp 
khử trùng

Chiếc 1
100  kg/ 
mẻ

Trung 
quốc

Mới 
100%

(Nguồn: Công ty Cổ phần công nghệ và dịch vụ sóng xanh)
(4) Nhu cầu sử dụng điện
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- Điện cung cấp từ mạng lưới điện của Khu công nghiệp Phú Nghĩa thông qua hệ thống 

điện của Công ty TNHH Tiger Lily Việt Nam cung cấp. Nhu cầu điện của Dự án như sau: 

Bảng 4. Điện sử dụng cho Dự án

STT Danh mục máy móc Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Công suất
(kw/h.mẻ)

Lượng điện 
tiêu thụ 1 ngày

1 Máy giặt Chiếc 07 7,5 525
2 Máy sấy Chiếc 07 3 210
3 Thiết bị văn phòng, thắp sáng khác 10
4 Máy sấy Chiếc 3 7,5 225

Tổng 970
(Nguồn: Công ty Cổ phần công nghệ và dịch vụ sóng xanh)

- Nhu cầu sử dụng điện tháng 5/2026 là 13.582 kw ~ 425,7 kw/h (hoá đơn điện được đính 

kèm trong phụ lục) 

(5) Nhu cầu sử dụng nước

- Nguồn cung cấp nước:  Nguồn nước sử dụng cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt tại 

xưởng là nước máy được cung cấp từ đơn vị cung cấp nước sạch thông qua mạng lưới nước của 

Công ty TNHH Tiger Lily Việt Nam. 

*Nhu cầu sử dụng nước: 

- Sử dụng cho mục đích sinh hoạt của cán bộ công nhân viên công ty, tưới cây, rửa đường.

- Sử dụng cho hoạt động sản xuất: hoạt động giặt, cấp cho lò hơi.

* Nước thải: Nguồn phát sinh nước thải:

- Hoạt động sinh hoạt: Nhà vệ sinh của công nhân viên.

- Hoạt động máy giặt, xả cặn nồi hơi.

(a) Nhu cầu sử dụng nước trong quá trình hoạt động của dự án

Bảng 5. Nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải cho quá trình hoạt động của dự án

TT
Đối tượng dùng 

nước

Định 
mức cấp 

nước

Số 
lượng

Lượng nước 
sử dụng 

(m3/ngày)

Lượng nước 
thải

(m3/ngày)
Ghi chú

I Sinh hoạt      

-
Vệ sinh, sinh hoạt 
cán bộ công nhân

45 
lít/ngày
/người

30 
người

1,35 1,35 TCXDVN 13602:2023

II
Tưới  cây,  rửa 
đường

1,5 lit/m2 500m2 0,75 0 TCXDVN 13602:2023

III Nước sản xuất

1 Nước máy giặt 1,4m3/mẻ 70 mẻ 98 98
Định  mức  thông  số  kỹ 
thuật máy

2 Nước cho lò hơi 2m3/h 01 lò 2 Lò hơi định kỳ hàng ngày 
bổ sung hơi nước và định 
kỳ 1 tháng/ lần tiến hành 
vệ sinh, xả đáy lò hơi

3
Nước  xả  đáy  vệ 
sinh lò hơi

1  tháng/ 
lần

01 lò 0 0,2

4
Nhu  cầu  sử  dụng 
nước cho xử lý khí 
thải

3  m3, 
định  kỳ 
bổ  sung 

01 lò 0,1 0,1
Nước được tuần hoàn tái 
sử  dụng,  nước  sau  lắng 
phần nước trong được tái 
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0,1  m3/ 
ngày

tuần hoàn, phần cặn lắng 
khoảng 0,5 m3/ 3 tháng/ 
lần được thay thể và được 
thu gom về hệ thống xử lý 
nước thải để xử lý

  TỔNG     102,15 99,65 ~ 100  

* Cụ thể:

- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của toàn thể cán bộ công nhân viên nhà máy. Định  

mức nước sử dụng là 45 lít/người (TCXDVN 13602:2023). 

- Hoạt động tưới cây, rửa đường: Diện tích khu đường và cây khoảng 500m2, định mức 

nước tưới cây, rửa đường khoảng 1,5 lít/m2 (TCXDVN 13602:2023). 

-  Nước cấp cho máy giặt: Mỗi ngày giặt 70 mẻ. Theo quy chuẩn sử dụng nước của máy 

giặt cần tối đa 1,4m3/mẻ (trung bình 1,2m3/mẻ - nhu cầu sử dụng nước thực tế của máy). 

- Nước cung cấp cho lò hơi: theo tiêu chuẩn lò hơi lượng nước cấp cho lò hơi 2m3/h, lượng 

nước này tuần hoàn không thải ra ngoài môi trường; Như vậy, hàng ngày cung cấp 2 m3 nước cho 

nồi hơi để cấp cho lượng hao hụt do quá trình bốc hơi. Đình kỳ 1 tháng/ lần tiến hành vệ sinh và 

xả đáy nồi hơi.

* Sơ đồ cân bằng nước:

Hình 4. Sơ đồ cân bằng nước giai đoạn mở rộng nâng công suất

Nhu cầu sử dụng 
nước 102,15 m3/ 

ngày.đêm

Nhu cầu sử 
dụng nước 

sinh hoạt 1,35 
m3/ ngày.đêm

Bể tự 
hoại

Nước thải sinh hoạt 
1,35  m3/ ngày.đêm

Hệ 
thống 
thu 
gom 
nước 
thải

Nhu cầu sử 
dụng nước giặt 

98  m3/ 
ngày.đêm

Nước thải giặt  98 m3/ ngày.đêm

Nước tưới cây rửa 
đường  0,75  m3/ 

ngày.đêm

Thải  0,2  m3/ 
ngày.đêm

Bốc hơi, ngấm 
vào đất

Hệ thống xử lý nước thải công 
suất 100 m3/ ngày.đêm

Nhu cầu sử 
dụng nước lò 
hơi 2,2  m3/ 
ngày.đêm Vệ sinh lò hơi và 

xả cặn lò hơi

Bay hơi, sử dụng cho cấp hơi 
nóng cho quá trình giặt và sấy 2 

m3/ ngày.đêm

Xử lý khí 
thải lò  hơi 3 

m3/ 
ngày.đêm

Bay hơi, tái sử dụng 2,5 m3/ ngày.đêm

Thải  0,5  m3/ 3 tháng
Xả cặn
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự sn (nếu có): 

1.5.1. Vị trí địa lý

- Dự án Xưởng giặt là của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ GLC thuê lại 1.100 m2 nhà 

xưởng và kho bãi của Công ty TNHH Tiger Lyly Việt Nam. Vị trí lô đất nằm tại Lô CN-A2 Khu 

công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội (trước đây là xã Phú Nghĩa huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội). Chủ Dự án sẽ sử dụng các công trình kho xưởng sẵn có của 

Công ty TNHH Tiger Lyly Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp Phú Nghĩa. Vị trí:

+ Phía tây Nhà xưởng được thuê tiếp giáp với gianh giới Dự án khác với khoảng cách 5m, 

+ Phía đông là sân bê tông dùng chung. 

+ Phía nam là vách ngăn với phần nhà xưởng còn lại (phương án ngăn đã được nghiệm thu 

PCCC, 

+ Phía bắc là sân bê tông dùng chung;

- Hạ tầng kỹ thuật hiện có: 

+ Dự án thực hiện tại khu công nghiệp Phú Nghĩa đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung 

6.000 m3/ngày đêm. 

+ Đã có hệ thống thoát nước mưa mái, sân đường hoàn thiện (khu vực thuê là nhà xưởng 

sẵn có, đã được các đơn vị trước khai thác). 

+ Đã xây dựng phương án đấu nối nước mưa, nước thải với Điểm xả nước thải của 

Tigerlily được Chủ đầu tư hạ tầng KCN cấp.

Bảng 6. Tọa độ khép góc của khu vực thực hiện dự án (Hệ tọa độ VN 2000)

STT X Y
1 503980.31 2273642.96
2 503978.92 2273658.23
3 503978.98 2273642.40

1.5.2. Các công trình của dự án

Bảng 7. Hạng mục công trình thực hiện Dự án

STT Hạng mục công trình Diện tích (m2)
I Hạng mục công trình nhà xưởng
1 Khu sấy, hấp 150
2 Khu giặt 200
3 Khu lò hơi 150
4 Khu gấp 250
4 Kho 150
5 Lối đi 100
II Hạng mục công trình bảo vệ môi trường
1 Nhà vệ sinh 20
2 Khu vực xử lý nước thải 50
3 Hệ thống xử lý nước thải

- Công suất: 100 m3/ngày.đêm.
- Công nghệ: Nước thải  Bể điều hoà  Bể keo tụ  Bể tạo bông  
Bể lắng hoá lý  Bẻ hiếu khí  Bể lắng sinh học  Bể khử trùng  
Hệ thống thoát nước chung của KCN Phú Nghĩa
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3 Khu vực xử lý khí thải 20
4 Kho lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, 

chất thải nguy hại
10

Tổng 1100
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3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của Dự án

3.1. Loại nước thải (sinh hoạt, công nghiệp), khối lượng nước thải từng loại phát 

sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng:

(1) Nước thải sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh: Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên tại khu vực nhà vệ sinh. 

- Lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 1,35m3/ngày đêm.

- Lượng nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên chủ yếu chứa các chất 

rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và 

các vi sinh vật gây bệnh, tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được thể  

hiện trong bảng sau: 

Bảng 8. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

TT Thông số Định mức (g/người.ngày) Tải lượng (g/ngày)
1 BOD5 65 650
2 TSS 60 – 65 600-650
3 TDS 500 5000
4 Sunfua 30 300
5 Amoni 8 80
6 Nitrat 25 250
7 Dầu mỡ động thực vật 100 1000
8 Chất hoạt động bề mặt 2 – 2,5 20-25
9 Photphat 3,3 33
10 Tổng Colifoms -

(Nguồn: Hệ số tải lượng lấy theo TCVN 7957:2023: Thoát nước – Mạng lưới 

và công trình bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế)

- Từ tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải, ta tính được nồng độ các chất ô 

nhiễm có trong nước thải theo công thức sau:  C = 

C0 .N

Q , trong đó:

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm, (mg/l).

+ C0: Tải lượng ô nhiễm, (g/ng.ngđ).

+ N: Số công nhân, (30 người).

+ Q: Lưu lượng nước thải, (1,35 m3/ngđ).

- Thay số vào công thức trên ta có bảng kết quả nồng độ chất ô nhiễm dưới đây:

Bảng 9. Nồng độ các chất trong nước thải sinh hoạt

Chất ô nhiễm SS COD
Nitơ 

amoni 
Tổng N Tổng P phốt pho

Hệ số thải (g/người/ngày)
Min 60 55 - -  - - 
Max 65 60 10,5 13 2,5 1,50

Tổng lượng (g/ngày)
Min 6000 5500 0 0 0 0
Max 6500 6000 1050 1300 250 150

Nồng độ (mg/l) Min 2400 2200 0 0 0 0
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Max 2600 2400 420 520 100 60
QCVN 14:2025/BTNMT ≤50 ≤80 ≤4,0 ≤25 ≤4,0 ≤4,0

* Nhận xét: So sánh với QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt, tại cột A, F<2000 m3/ngày, hầu hết các chất thải ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt khi không có biện pháp xử lý có nồng độ vượt quá giới hạn cho phép 

rất nhiều lần. Do vậy nếu không có biện pháp quản lý và xử lý phù hợp thì lượng nước 

thải này có nguy cơ gây ô nhiễm đến nguồn nước mặt, nước ngầm tại khu vực dự án. 

- Nước thải sinh hoạt của nhà máy phát sinh trung bình khoảng 1,35 m3/ngày.đêm 

được xử lý qua bể tự hoại ba ngăn thể tích V = 6m3 (kích thước BxHxL= 1mx3mx2m), 

sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước chung thải tập trung công suất 100 m3/ngày. đêm 

của Chủ Dự án.

(2) Nước thải từ quá trình sản xuất

- Phát sinh từ công đoạn giặt, nước xả nồi hơi, xử lý khí thải là 98,3 m3/ngày đêm.

- Tổng lượng nước thải phát sinh tại Dự án: 

Q = 98,3 + 1,35 = 99,65 m3/ngày đêm.

- Xưởng giặt giặt quần áo từ các Dự án y tế. Nước thải giặt có thành phần phức 

tạp, bao gồm các chất ô nhiễm từ quá trình giặt tẩy (xà phòng, chất tẩy trắng, sợi vải, cặn 

bẩn) và các tác nhân gây bệnh từ môi trường y tế như vi khuẩn, virus, máu, dịch cơ thể. 

Ngoài ra, còn chứa các chất hoạt động bề mặt và các chất hữu cơ khó phân hủy. Các 

thành phần chính:

+ Hóa chất giặt tẩy:

++ Chất hoạt động bề mặt, chất tẩy trắng, chất tạo bọt.

++ Các chất kiềm từ bột giặt, hóa chất có thể làm tăng độ pH lên mức rất cao (pH 9-12).

++ Sợi vải lơ lửng, cặn bẩn, bụi đất.

+ Chất hữu cơ và vô cơ:

++ Chất hữu cơ từ xà phòng, dầu mỡ, chất béo, đặc biệt là các chất hữu cơ khó 

phân hủy.

++ Các muối khoáng.

+ Tác nhân sinh học:

++ Vi khuẩn gây bệnh (ví dụ: Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus), virus 

(ví dụ: HIV, viêm gan B, C, virus đường tiêu hóa), ký sinh trùng, nấm.

++ Máu, dịch mủ, đờm, dịch tiết từ bệnh nhân.

+ Hóa chất độc hại khác:

++ Hóa chất từ các phế phẩm điều trị y tế, thuốc.

(3) Nước mưa chảy tràn

- Nước mưa chảy tràn trong khu vực hoạt động của công ty phụ thuộc vào diện 

tích và chế độ khí hậu trong khu vực. Nước mưa thường được quy ước là nước sạch 

nhưng trong thực tế, quá trình chảy tràn của nước mưa có thể cuốn theo tạp chất, đất, cát, 
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rác thải, dầu mỡ xuống hệ thống thoát nước và thường tập trung với khối lượng lớn trong 

thời gian ngắn. Nước nước mưa chảy tràn qua khu vực chỉ xuất hiện tức thời khi xảy ra 

mưa với lưu lượng biến đổi theo cường độ mưa. Bản thân nước mưa ít bị ô nhiễm nhưng 

khi chảy tràn trên bề mặt tạo thành dòng nước ô nhiễm có thể làm tắc hệ thống thoát nước 

khu vực và ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước mặt trong khu vực lân cận như: làm 

đục nước, tăng độ kiềm, độ khoáng hóa chất nước, bồi lắng các dòng chảy,...

- Lưu lượng nước mưa chảy tràn trong diện tích hoạt động của Dự án được tính toán 

theo công thức: 

Q = 2,78 x 10-7 x Ψ x F x h (m3/h)

(Nguồn: PGS.TS. Trần Đức Hạ – Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng 

cơ bản – NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2007)

- Trong đó:

+ 2,78 x 10-7 – hệ số quy đổi đơn vị. 

+ h – Cường độ mưa lớn nhất tại trận mưa tính toán, mm/h (h = 69 mm/h lấy theo 

số liệu lượng mưa lớn nhất)

+ F – Diện tích thu nước tính toán (tính bằng diện tích bên trong dự án = 1.1000 m2). 

+ Ψ – Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, mặt dốc

Bảng 10. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

STT Loại mặt phủ Hệ số (Ψ)
1 Mái nhà, đường bê tông 0,8 – 0,9
2 Đường nhựa 0,6 – 0,7
3 Đường lát đá hộc 0,45 – 0,5
4 Đường rải sỏi 0,3 – 0,35
5 Mặt đất san 0,2 – 0,3
6 Bãi có 0,1 – 0,15

- Căn cứ vào đặc điểm bề mặt khu vực dự án, chọn hệ số Ψ = 0,9 ứng với mặt đất:

Q = 2,78 x 10-7 x 0,9 x 1.100 x 69 = 0,017 (m3/h)

3.2.  Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường áp dụng.

- Nguồn gây tác động ô nhiễm không khí sau khi Dự án đi và hoạt động bao gồm 

các nguồn sau:

+ Từ các phương tiện giao thông ra vào Dự án.

+ Từ quá trình sản xuất: khí thải lò hơi;

+ Mùi hôi từ chất thải rắn sinh hoạt bốc mùi; mùi từ kho chứa hoá chất

- Lượng khí thải phát sinh từ các nguồn phương tiện giao thông ra vào Dự án, từ 

hệ thống thoát nước và xử lý nước thải là không liên tục, lượng khí thải, bụi rất ít và nồng 

độ các chất ô nhiễm từ các nguồn này được đánh giá là thấp.

(1) Khí thải từ phương tiện giao thông

- Ô nhiễm do hoạt động của phương tiện giao thông vận tải vận chuyển sản phẩm 
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đầu ra ước tính trung bình có khoảng 2 xe tải trọng 5 tấn/xe. Theo phương pháp đánh giá 

nhanh của WHO có thể dự báo được lượng bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu và sản phẩm với các giả thiết như sau:

+ Vận tốc xe trung bình: 10 km/h.

+ Tải trọng xe trung bình: 5 tấn.

+ Lượt xe trung bình: 02 lượt/ngày (không tính xe giao dịch).

- Quãng đường trung bình: 1km.

Bảng 11. Hệ số phát thải đối với nguồn thải di động đặc trưng (kg/km) 

Loại xe Đơn vị (U)
SO2 
(kg/U)

NOx 
(kg/U)

CO 
(kg/U)

TSP
(kg/U)

VOC
(kg/U)

Xe tải > 3,5 tấn 1000 km 0,84*S 0,55 0,85 0,15 0,4

(Nguồn: GS. TSKH. Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản 

khoa học và kỹ thuật, Hà Nội - 2003)

- S: hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu (hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu 

là 0,05%

- Do đó lượng bụi và khí thải do các phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị 

trong 1 giờ trên quãng đường vận chuyển là:

+ ECO  = 5 x 0,028 = 0,14 kg/km.

+ ESO2 = 5 x 0,02 x 0,05%  = 5x 10-5 kg/km.

+ ENOx= 5 x 0,055 = 0,275 kg/km.

+ E bụi = 5 x 0,0016 = 0,008kg/km

- Ô nhiễm do hoạt động của phương tiện vận chuyển nguyên liệu đầu vào

- Bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm, kiểm tra sản phẩm, 

nhập kho.

- Các quá trình này đều phát sinh bụi. Tuy nhiên, hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu 

không diễn ra thường xuyên, liên tục trong ngày, mặt khác lượng bụi này phát tán rất 

nhanh vào không khí vì vậy ảnh hưởng của chúng tới môi trường và sức khỏe người lao 

động là không đáng kể.

(2) Khí thải từ Lò hơi

- Quy trình hoạt động của lò hơi:

+ Cho một lớp củi lên trên mặt ghi lò, để củi to bên dưới và củi nhỏ bên trên để 

châm lò. Khi lửa cháy to dần, vận hành cửa điều tiết quạt khói để tăng thông gió tự nhiên, 

hoặc có thể bật quạt hút, quạt đẩy để phù hợp với quá trình cháy. Bắt đầu cấp củi vào lò 

qua cửa cấp liệu, duy trì chế độ cháy để lò bén củi. Điều chỉnh độ mở quạt hút, quạt đẩy 

để không dương lò (lò không phì lửa ra ngoài) và từ từ cấp thêm củi đến khi lò cháy ổn 

định. Khi lò đã xuất hiện hơi nước thì đóng van xả lại. 

+ Khi áp suất lò đạt từ 0,10,15 MPa tiến hành kiểm tra trạng thái các van, thông 

rửa ống thủy và áp kế, quan sát sự hoạt động ổn định của các thiết bị báo mức. Nếu có 
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hiện tượng hở gioăng, xì hơi thì thận trọng vặn chặt các đai ốc trong phạm vi chịu lực của 

lò hơi

+ Khi áp suất của lò đạt mức áp suất làm việc tối đa PLV, cấp nước vào lò đến vạch 

trung bình của ống thủy.

+ Hoàn tất công việc khởi động đốt lò, bật bơm cấp nước sang chế độ tự động, duy 

trì chế độ cháy ổn định của lò hơi.

+ Cấp hơi: Khi áp suất của lò gần bằng với áp suất làm việc tối đa PLV thì chuẩn bị 

cấp hơi. Trước khi cấp hơi phải thông báo cho đơn vị sử dụng hơi biết để phối hợp đảm 

bảo an toàn. Duy trì mức nước trung bình trước khi cấp hơi.

- Khi cấp hơi ban đầu mở hé van hơi chính để một lượng hơi nhỏ sấy nóng đường 

ống và xả hết nước đọng trên đường ống dẫn hơi. Trong thời gian đó quan sát hiện tượng 

dãn nở ống và giá đỡ ống. Nếu thấy bình thường thì tiếp tục mở van hơi chính để cấp hơi 

đi. Việc mở van phải từ từ, khi mở hết cỡ thì xoay ngược lại nửa vòng van hơi.

- Khí thải: Phát sinh trong quá trình hoạt động của lò hơi bao gồm bụi, CO, SO2 và 

NOX. Định mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 760 kg củi/giờ. Theo tài liệu đánh giá nhanh 

của Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization, Geneva, 1993) thì hệ số ô nhiễm 

phát thải từ lò hơi khi sử dụng nhiên liệu (củi) theo bảng sau:

Bảng 12. Hệ số ô nhiễm của việc đốt bằng củi

STT Thông số ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nguyên liệu)
1 Bụi 4,4
2 SO2 0,015
3 NOX 0,34
4 CO 13

- Với hệ số ô nhiễm như trên thì tải lượng các thông số ô nhiễm phát sinh như bảng 

sau:

Bảng 13. Tải lượng các thông số ô nhiễm từ ống khói lò hơi đốt củi

STT Thông số ô nhiễm Tải lượng (kg/giờ)
1 Bụi 0,66
2 SO2 0,002
3 NOX 0,051
4 CO 1,95

- Theo sổ tay hướng dẫn xử lý khói lò hơi của Sở Khoa học công nghệ TPHCM thì 

khi đốt củi thành phần các chất trong khí thải thay đổi, tuy vậy lượng khí thải sinh ra  

tương đối ổn định. Cứ đốt 1 kg củi sẽ sinh ra 4,23 m3 khí thải ở nhiệt độ 200C hoặc 3,93 

m3 ở điều kiện chuẩn, đổi về điều kiện cháy thông thường của lò hơi đốt bằng củi, ta có 1 

kg củi đốt ở điều kiện thường (2000C) sẽ cho ra 6,8 m3 khí thải.

- Như vậy, lưu lượng của lò hơi công suất 02 tấn hơi/giờ, để sinh ra 2 tấn hơi/giờ 

cần 760 kg củi: Lưu lượng khí thải = 6,8 m3/kg x 760 kg = 5.168 m3/h ở điều kiện thường. 

Dự án lắp đặt hệ thống xử lý khí thải 25.000 m3/h (Công suất hệ thống xử lý khí thải tính 

theo công suất của quạt hút)
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(3) Mùi từ khu vực chứa chất thải rắn sinh hoạt, từ khu vực lưu chứa hoá chất

- Trong quá trình hoạt động với khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh lớn nếu 

không được thu gom và xử lý với các biện pháp kỹ thuật thích hợp sẽ trở thành nguồn gốc 

phát sinh khí thải đáng kể ảnh hưởng đến môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng. 

Khí thải phát sinh do khu vực lưu chứa rác được xác định do quá trình phân hủy các chất 

hữu cơ có trong chất thải như: H2S... gây mùi khó chịu. 

3.3.  Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh

* Nguồn phát sinh: Từ hoạt động văn phòng, lá cây, cỏ,...

-  Khối  lượng:  Định  mức  phát  sinh  CTRSH  là  1,3  kg/người.ngày  (QCVN 

01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng), số lượng cán bộ 

nhân viên là 30 người. Do đó phát sinh CTRSH là 31,9 kg/ngày (tương đương 11,7 

tấn/năm).

3.4. Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự 

kiến phát sinh

- Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại: Cặn lắng trong bể tự hoại của một người trong 

một ngày trung bình khoảng 0,4 – 0,5 lít/người.ngày, chọn giá trị 0,45 lít/người.ngày thì 

lượng cặn lắng phát sinh từ bể tự hoại với thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại là 

365 ngày là:  

0,45 x 30 x 365 = 4.928 lít hay 4,93 m3

- Tỷ trọng bùn thải bể tự hoại là 1,4 – 1,5 tấn/ m3. Do đó khối lượng bùn cặn phát 

sinh từ bể tự hoại trung bình khoảng: 7,4 tấn.  

- Từ quá trình sản xuất: túi nilong thải bỏ..; Khối lượng: khoảng  2.000 kg/năm).

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: Khối lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước 

thải được tính toán như sau:

- Lượng bùn cặn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải:

G = 
Q∗(C 1−C 2 )

1000
(kg/ngày)

(Nguồn:  Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp - TS.Trịnh Xuân Lai )

- Trong đó: 

+ G: Trọng lượng cặn khô (kg)

+ Q: Lượng nước xử lý (m3/ngày) = 100 m3/ngày.đêm

+ C2: Hàm lượng cặn trong nước đi ra (lấy= 200mg/l, thông số của thiết bị)

+ C1: Hàm lượng cặn trong nước đi vào bể lắng Lấy = 400mg/l, thông số của thiết bị)

- Vậy lượng bùn sinh ra từ quá trình loại bỏ cặn trong thiết bị xử lý trong 1 ngày là:

G = 
Q∗(C 1−C 2 )

1000
 = 
100∗(400−200 )

1000
 = 20 (kg/ngày) tương đương 7.300 kg/năm 

(tương đương 7,3 tấn/năm).

- Để đánh giá bùn thải lần hút đầu tiên (dự kiến 1 năm sau khi đi vào hoạt động) 
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lấy mẫu bùn để phân tích nếu chứa các thành phần nguy hại thì chủ Dự án sẽ thu gom và 

quản lý theo quy định về chất thải nguy hại. Định kỳ 12 tháng/lần thuê đơn vị đủ chức 

năng hút bùn xử lý theo quy định.

3.5. Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động của Dự án; khối lượng chất thải nguy hại chủ Dự án 

đăng ký: 

Bảng 14. Danh mục chất thải nguy hại

TT Tên chất thải Mã chất thải
Khối lượng đăng 

ký (kg/năm)

1
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh 
hoạt tính thải

16 01 06 30

2 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 10

3 Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại 08 02 04 15

4
Vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 
các thành phần nguy hại

18 02 01 30

5 Bao bì cứng thải bằng nhựa (vỏ hoá chất) 18 01 03 500

6
Than hoạt tính (trong tháp hấp phụ) đã qua sử 
dụng từ quá trình xử lý khí thải

12 01 04 30

Tổng 615

- Đây là các loại chất thải độc hại, nếu không được thu gom và xử lý bằng các 

biện pháp phù hợp thì có thể gây ô nhiễm các khu vực của Dự án, khu lưu trữ chất thải,... 

và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của nhân viên. Tác động này được đánh giá là tiêu cực,  

đáng kể nhưng có thể giảm thiểu được. 

3.6. Tác động do tiếng ồn, độ rung

- Do hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Dự án

Bảng15. Mức ồn của các phương tiện vận chuyển hàng hóa

TT
Phương tiện vận 

chuyển
Mức ồn cách 

nguồn 1m (dBA)
Mức ồn cách 

nguồn 20m (dBA)
Mức ồn cách 

nguồn 50m(dBA)

1 Xe tải 80 62 54

Tiêu chuẩn của Bộ Y tế(*) 85dBA - -

QCVN 26:2025/BTNMT - 70dBA
(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa 

học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997)

* Ghi chú: (*) Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ y tế quy 

định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi 

làm việc; QCVN 26:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

* Nhận xét: Mức ồn ngay tại nguồn phát sinh của các thiết bị máy móc sản xuất 

đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép.

- Đánh giá tác động: Tiếng ồn nếu có mức âm lớn ảnh hưởng đến cơ quan thính 
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giác như: gây thủng màng nhĩ, mất khả năng nghe và ảnh hưởng đến hệ thần kinh đặc 

biệt khi mà tiếng ồn có tần số cao. 

- Trường hợp tiếng ồn có mức âm cao lại có tần số thấp tác dụng lên hệ thần kinh, làm 

cho người lao động mất tập trung dễ gây tai nạn lao động, gây nôn mửa, trạng thái say sóng, 

gây rối loạn sinh lý và bệnh lý. Làm việc lâu dài trong khu vực có cường độ tiếng ồn cao có 

thể mắc bệnh điếc nghề nghiệp và làm giảm khả năng lao động. 

* Từ quá trình hoạt động của máy móc: đặc thù ngành nghề sản xuất chỉ có máy 

giặt, máy sấy không đáng kể nên không có khả năng lan truyền ra xa ngoài khu vực thực 

hiện Dự án nên đối tượng chịu tác động chính của tiếng ồn phát sinh từ quá trình hoạt 

động của Dự án là cán bộ công nhân làm việc tại nhà máy, các Dự án xung quanh khu 

vực chịu tác động rất nhỏ.

* Từ thiết bị của HTXLNT

- Các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải: bao gồm các loại bơm, máy thổi khí phát 

sinh tiếng ồn lớn. Tuy nhiên, các loại bơm đều đặt ngầm và bên trong các bể xử lý nên hầu 

như phát sinh tiếng ồn không đáng kể, riêng có máy thổi khí phát sinh tiếng ồn cao. 

3.7. Tác động do sự cố

(1) Sự cố tai nạn lao động – tai nạn giao thông

* Sự cố tai nạn lao động

Các nguyên nhân có thể dẫn tới tai nạn lao động là:

- Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt nội quy về an toàn lao động, các tài liệu hướng dẫn 

vận hành máy móc, thiết bị.

- Không trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân làm việc.

- Không áp dụng thường xuyên các biện pháp tuyên chuyền, giáo dục, trang bị tài liệu hướng 

dẫn vận hành thiết bị, biển báo hiệu, cảnh báo nguy hiểm cho công nhân.

- Tai nạn lao động có thể xảy ra khi sử dụng máy móc, khi công nhân thao tác không chính 

xác hoặc các tai nạn do vận chuyển làm rơi nguyên vật liệu sản phẩm và người.

- Tai nạn lao động xảy ra sẽ gây thiệt hại về người và tài sản cho dự án. Chủ Dự án sẽ đề ra 

các biện pháp an toàn lao động bắt buộc công nhân viên thực hiện nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn có 

thể xảy ra.

* Sự cố tai nạn giao thông

- Trong giai đoạn hoạt động, hằng ngày có hàng trăm lượt phương tiện cá nhân, dịch vụ ra 

vào khu vực nhà xưởng. Khi xảy ra tai nạn giao thông cũng gây ra thiệt hại về con người, về kinh tế 

và gây ách tắc giao thông kéo theo các tác động khác như: Gia tăng bụi, tiếng ồn, khí thải động cơ do 

tập trung nhiều phương tiện cùng lúc ảnh hưởng đến người dân sống cạnh các tuyến đường giao 

thông.

(2) Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn

- Sự cố cháy nổ có thể xảy ra khi hệ thống cấp điện không đảm bảo các điều kiện 

an toàn phòng chống cháy nổ. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau:
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+ Hệ thống cấp điện cho các máy móc nếu không được trang bị đầy đủ các thiết bị 

an toàn phòng chống cháy nổ có thể gây ra sự cố cháy nổ;

+ Các kho chứa các vật dễ cháy nếu không có các thiết bị cảnh báo sớm về cháy 

nổ có thể gây cháy nổ do sơ xuất của công nhân quản lý, vận hành;

+ Hệ thống chống sét cho khu vực phân xưởng, kho chứa nếu không đảm bảo đủ 

điện trở tiếp địa có thể gây cháy do sét đánh vào mùa mưa.

- Đây là sự cố khi xảy ra thường để lại hậu quả năng nề nhất. Nếu sự cố nổ xảy ra, 

nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực xung quanh trong bán kính khoảng 1km.

(3) Sự cố kỹ thuật tại các công trình xử lý môi trường

(a) Các sự cố có thể xảy ra liên quan đến hệ thống xử lý nước thải bao gồm:

- Rò rỉ bể chứa nước thải do quá trình thi công không đảm bảo làm nước thải chưa 

được xử lý thấm ra ngoài môi trường đất.

- Nước mưa tràn vào hệ thống thu gom hoặc nước thải từ hệ thống thu gom rò rỉ ra 

ngoài.

- Nước thải sinh hoạt, sản xuất chưa xử lý có thành phần ô nhiễm tương đối cao do 

đó khi xảy ra sự cố sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

(b) Sự cố liên quan đến hệ thống xử lý khí thải

- Hệ thống quạt hút không đủ mạnh để hút toàn bộ khí thải vào hệ thống xử lý.

- Hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố, không xử lý được khí thải đảm bảo yêu cầu 

trước khi xả ra ngoài môi trường.

- Khí thải từ quá trình xử lý khí thải lò hơi có thành phần ô nhiễm tương đối cao do 

đó khi xảy ra sự cố sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

- Trong quá trình hoạt động của Dự án, các thiết bị xử lý môi trường như hệ thống 

thông khí nhà xưởng, khí thải sẽ làm việc liên tục với thời gian dài rất dễ xảy ra sự cố (hư 

hỏng máy móc thiết bị). Khi phát hiện sự cố sẽ phải tạm ngừng hoạt động để khắc phục, 

sửa chữa dẫn đến ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, sản xuất của Dự án.

(4) Sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất

- Sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất khi xảy ra gây ra những thiệt hại rất lớn như cháy nổ, 

gây độc cho công nhân viên làm việc tại nhà máy và thiệt hại về môi trường xung quanh 

rất nghiêm trọng.

- Nguyên nhân chủ yếu của sự cố môi trường liên quan đến hóa chất độc hại vẫn là do 

thiết bị, vận hành, người lao động không được trang bị kiến thức và thông tin đầy đủ.

- Dự án sử dụng một số loại hóa chất nếu bị rò rỉ sẽ gây ra tác động lớn ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sức khỏe cong người nếu tiếp xúc trực tiếp, cũng như môi trường xung 

quanh. 

- Một số nguyên nhân cụ thể như sau:

+ Trong quá trình bốc xếp, vận chuyển hóa chất có thể rơi vãi, đổ vỡ.

+ Trong quá trình bảo quản và lưu chứa chất không đảm bảo các quy định về kho 
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chứa, khu vực chứa không đảm bảo vệ sinh, kho chứa ẩm thấp thiếu ánh sáng….

+ Công ty không trang bị kiến thức và thông tin đầy đủ về kế hoạch phòng ngừa 

ứng phó sự cố hóa chất có cán bộ, người lao động trong công ty.

+ Hóa chất rơi vãi tại khu vực sản xuất và không được lưu chứa đảm bảo dễ gây 

nguy hiểm đến sức khỏe con người đặc biệt là những người liên quan đến khâu sản xuất 

của nhà máy có sử dụng hóa chất.

(5) Sự cố lò hơi

- Trong lúc vận hành lò hơi, sự cố lò hơi đầu tiên có thể xảy ra là ống thủy sáng 

không còn nước mà chỉ còn một màu sáng óng ánh khi quan sát. Đồng thời, áp suất tăng 

nhanh, van an toàn tác động liên tục. Nếu mở cửa cho gỗ thì thấy lửa trong lò cháy mãnh 

liệt, các tường lò của buồng đốt nóng hơn bình thường:

+ Công nhân vận hành không theo dõi ống thủy để cấp nước thêm kịp thời.

+ Van xả đáy không kín.

+ Bơm cấp nước hỏng, bơm vẫn chạy nhưng nước không vào được nồi hơi.

+ Hệ thống ống cấp nước bị tắc hoặc bồn chứa nước trung gian không đủ nước, 

bơm không có tác dụng.

- Nồi hơi đầy nước quá mức là một trong những sự cố lò hơi ngoài ý muốn.

- Van an toàn tác động liên tục, đồng hồ áp lực chỉ trị số cao hơn áp suất làm việc 

bình thường, kiểm tra ở chân áp kế bị xì hơi mạnh, làm áp kế làm việc không chính xác. 

mặt kính bị mờ, không nhìn thấy giá trị đo của áp kế.

+ Van an toàn không tác động hoặc tác động không kịp thời, tác động không hết 

công suất do kẹt.

+ Cường độ đốt tăng quá mức bình thường.

+ Bên tiêu thụ ngừng việc lấy hơi, trong khi bên cung cấp vẫn hoạt động.

- Phồng, nổ ống của phần trao đổi nhiệt:

+ Không làm sạch cáu cặn, bẩn trên bề mặt kim loại của phần bị đốt nóng.

+ Không phát hiện được các chỗ yếu cục bộ do ăn mòn để xử lý trước.

+ Chất lượng nước cấp không bảo đảm.

+ Nồi hơi trong tình trạng cạn nước nghiêm trọng.

- Cụm van nước cấp lò hơi hỏng:

+ Do nước cấp có nhiều tạp chất làm mài mòn luppe của bơm và đĩa, seat van nên 

đóng van không kín.

+ Do clap-pê van 1 chiều bị kẹt cứng bơm nước không vào lò.

4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư

4.1. Phương án thu gom, quản lý, xử lý nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh 

và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng

4.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

https://diginexus.edu.vn/huong-dan-cach-van-hanh-lo-hoi-dot-dau/
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- Hệ thống thoát nước mưa trong phạm vi nhà xưởng đã được xây dựng tách riêng 

biệt với hệ thống thu gom nước thải.

- Sơ đồ hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa của Dự án :

Hình 5. Sơ đồ hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa của Dự án

- Thu gom nước mưa trên mái nhà xưởng (hiện có): Nước mưa trên mái được thu 

gom vào các ống xối nhựa HDPE D110. Các ống xối này thu gom nước mưa trên mái nhà 

xưởng, dẫn thẳng xuống các hố ga trên mặt đất. Các hố ga này nối với nhau bằng các ống 

dẫn nước mưa BTCT DN300, i = 0,3%. 

- Thu gom nước mưa trên mái nhà xưởng: Nước mưa trên mái được thu gom vào 

các ống xối nhựa HDPE D90. Các ống xối này thu gom nước mưa trên mái nhà xưởng, 

dẫn thẳng xuống các hố ga trên mặt đất. Các hố ga này nối với nhau bằng các ống dẫn 

nước mưa BTCT DN300, i = 0,3%. 

- Thu gom mước mưa chảy tràn: Nước mưa trên bề mặt được thoát vào cống ven 

đường và dẫn tới các hố ga để đổ vào cống thu gom chạy dọc theo các tuyến đường nội bộ.

- Toàn bộ lượng nước mưa được thu gom theo cống thoát nước mưa nội bộ của dự 

án, dẫn bằng cống bê tông cốt thép D300 (dùng chung cho các công ty trong Công ty 

TNHH Tiger Lyly Việt Nam). Nước mưa sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 

của Khu công nghiệp Phú Nghĩa.

4.1.2. Thu gom và thoát nước thải

 (*) Sơ đồ thu gom nước thải

Nước mưa mái
Ống đứng thoát nước 

mưa PVC D110Ống thu nước mưa

Hệ thống thu gom, thoát 
nước quanh công ty và 
khu đất của chủ xưởng

Nước mưa từ khoảng 
không công ty Ga hở hàm ếch

Nguồn tiếp nhận
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Hình 6. Sơ đồ thu gom nước thải

- Mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt của Dự án như sau: 

+ Nước thải từ bồn rửa tay, thoát sàn  Đường ống PVC D60mm   Hệ thống xử 

lý nước thải công suất 100 m3/ngày đêm.

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh -> Ống thu gom PVC D90mm -> bể 

tự hoại 03 ngăn (01 bể V= 6m3) -> Ống thoát nước D110mm -> Hệ thống xử lý nước thải 

công suất 100 m3/ngày đêm. 

- Mạng lưới thu gom nước thải sản xuất của dự án như sau: 

+ Nước thải sản xuất từ máy giặt  Đường ống thu gom D110mm  Hệ thống 

xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày đêm.

+ Nước từ quá trình xả nồi hơi và nước từ quá trình xử lý khí thải nồi hơi Đường 

ống thu gom D90mm Hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày đêm.

4.1.3. Xử lý nước thải

- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của nhà máy phát sinh 

trung bình khoảng 1,35 m3/ngày đêm được xử lý qua bể tự hoại ba ngăn thể tích V = 6m3 

(kích thước BxHxL= 1mx3mx2m), sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước chung thải 

tập trung công suất 100 m3/ngày đêm của Chủ Dự án xây dựng.
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(*) Sơ đồ nguyên lý xử lý nước thải của bể tự hoại

Hình 7. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn

(*) Thuyết minh quy trình bể tự hoại 3 ngăn: 

- Bể tự hoại 3 ngăn có dạng hình chữ nhật, được xây bằng bê tông cốt thép, đậy 

bằng tấm đan. Nguyên tắc hoạt động của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, cặn 

lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật, các chất hữu 

cơ bị phân giải, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa 

tan. Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và BOD5 là 60 - 65%. 

- Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Cặn lắng ở 

dưới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 12 tháng sử dụng, cặn này được hút 

ra theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để đưa đi xử lý.

- Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp 

tục lắng xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong 

nước. Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ ba và dẫn ra hệ thống xử lý nước thải tập trung 

công suất 100 m3/ngày đêm của Chủ Dự án xây dựng.

- Đối với nước thải sản xuất: là nước thải từ quá trình giặt với thành phần đặc 

trưng như sau:

Bảng 16. Thông số đặc trưng trong nước thải giặt là
Stt Thông số Đơn vị Kết quả

1 pH - 9-11
2 COD mg/l 800
3 Chất rắn lơ lửng mg/l 400
4 Màu Pt/Co 250
5 Photpho tổng số mg/l 15
6 Tổng Nito mg/l 90
7 Dầu động thực vật mg/l 50
8 Màu sắc C0-Pt ở pH=7 mg/l 120

9 BOD5 ở 20oC mg/l 350

10 Nhiệt độ oC 45

11 Dầu mỡ khoáng mg/l 4,1

Nước thải

 sinh hoạt

NGĂN 

LỌC

NGĂN 

LẮNG 

NGĂN 

CHỨA 

NƯỚC

Dẫn ra hệ thống 

XLNT tập trung 

100 m3/ngày đêm 

để tiếp tục xử lý



27

- Do thành phần gây ô nhiễm chính trong nước thải là chất hoạt động bề mặt chiếm 

90% tải lượng hữu cơ COD do vậy công nghệ xử lý hóa lý là phù hợp để xử lý sơ bộ nước thải 

trước khi đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN

- Hệ thống xử lý nước thải hóa lý công suất 100 m3/ngày đêm:

* Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tập trung

Hình 8. Hệ thống xử lý nước thải tập trung

(*) Thuyết minh quy trình công nghệ hệ thống 100 m3/ngày đêm

- Bể điều hòa 

+ Do nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nguồn có lưu lượng và thành phần luôn 

biến động. Chính vì vậy, bể điều hòa có nhiệm vụ điều hoà nước thải về nồng độ ô nhiễm 

và kiểm soát sự thay đổi bất thường về lưu lượng.

+ Nước từ bể điều hòa sẽ được 2 bơm chạy luân phiên bơm sang hệ thống xử lý 

keo tụ - tạo bông – lắng.

+ Bể điều hoà có bổ sung thêm hoá chất phá bọt: hoá chất phá bọt có tác động  trực 

tiếp lên các bong bóng khí đã hình thành, làm chúng vỡ ra nhanh chóng. Duy trì sự ổn 
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định của bề mặt chất lỏng, ngăn không cho bọt xuất hiện ngay từ đầu trong quá trình 

khuấy trộn hoặc sản xuất.

- Bể keo tụ

+ Bể keo tụ có nhiệm vụ keo tụ nồng độ chất bẩn lại với nhau bằng cách châm hóa 

chất PAC nồng độ 10%. Nước thải từ sẽ được châm dung dịch PAC với lưu lượng được 

tính toán sẵn nhằm đảm bảo nồng độ PAC tối ưu để xử lý nước thải có chứa độ cặn, SS, 

COD. Thiết bị khuấy trộn nước thải làm tăng khả năm hòa trộn chất keo tụ vào trong 

nước.

+ Bổ sung NaOH (xút) tại bể keo tụ có tác dụng chính là nâng pH và trung hòa 

axit, tạo môi trường kiềm (pH 6,5 - 7,5) tối ưu cho các chất keo tụ (như PAC, phèn 

nhôm) hoạt động, giúp quá trình hình thành bông cặn nhanh, hiệu quả hơn. Ngoài ra, 

NaOH còn giúp kết tủa kim loại nặng. Tác dụng chi tiết của NaOH tại bể keo tụ:

++ Điều chỉnh pH: Nâng độ pH của nước thải, đặc biệt cần thiết nếu nước đầu 

vào có tính axit cao (pH thấp), giúp ổn định điều kiện môi trường.

++ Hỗ trợ quá trình keo tụ - tạo bông: Khi sử dụng phèn (nhôm hoặc sắt), pH 

thường giảm xuống. NaOH giúp duy trì pH ở mức tối ưu, giúp bông cặn to, nặng và dễ 

lắng, làm tăng hiệu quả loại bỏ chất bẩn.

++ Trung hòa axit: Phản ứng trực tiếp với các axit (như HCl) có trong nước thải, 

giảm tính ăn mòn của nước đối với hệ thống đường ống.

++ Kết tủa kim loại nặng: Trong xử lý nước thải công nghiệp, việc nâng pH 

bằng NaOH giúp các ion kim loại nặng chuyển sang dạng hydroxide không tan và kết 

tủa.

- Bể tạo bông

+ Sau khi nước thải được keo tụ sẽ được chảy tràn qua bể tạo bông, bể tạo bông có 

nhiệm vụ là gom các bông bùn đã được keo tụ lại thành một bông bùn có kích thước lớn 

hơn. Quá trình tạo bông sẽ được châm thêm chất trợ lắng polyme kết hợp với quá trình 

khuất trộn rồi nước thải sẽ được đưa qua bể lắng hóa lý. 

+ Các tác dụng chính của chất trợ lắng Polymer:

++ Kết bông và tạo bông (Flocculation): Polymer mang điện tích (cation, anion, 

hoặc lưỡng tính) sẽ hút các hạt cặn mang điện tích trái dấu, làm chúng kết tụ lại thành các 

bông cặn lớn.

++ Tăng tốc độ lắng: Nhờ bông cặn lớn và nặng, quá trình lắng tự nhiên hoặc lắng 

trong bể xử lý diễn ra nhanh hơn nhiều so với việc không sử dụng hóa chất.
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++ Tối ưu hóa quá trình xử lý nước thải: Giúp loại bỏ nhanh các chất rắn lơ lửng 

(SS), làm trong nước, và hỗ trợ xử lý nước thải công nghiệp, đô thị, ngành dệt nhuộm, 

giấy.

++ Xử lý bùn: Polymer Cation được sử dụng phổ biến để trợ lắng, tách nước trong 

quá trình ép bùn, giúp bùn khô nhanh và giảm thể tích bùn thải.

++ Tiết kiệm chi phí: Liều lượng sử dụng thấp, không làm thay đổi đáng kể pH 

của nước, giúp giảm chi phí vận hành.

- Bể lắng hóa lý

+ Sau khi nước thải về bể lắng hóa lý quá trình tạo bông hình thành làm tăng khả 

năng lắng của bông bùn. Bùn sẽ được thu về bể chứ bùn. Nước trong sau khi tách bùn sẽ 

đi vào quá trình xử lý sinh học bùn hoạt tính ở giai đoạn phía sau.

- Bể hiếu khí

+ Tại ngăn hiếu khí bùn hoạt tính, các tạp chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan 

được xử lý và chuyển hóa thành bông bùn sinh học. Các máy thổi khí hoạt động luân 

phiên và hệ thống phân phối khí tinh có hiệu quả cao với kích thước bọt khí nhỏ hơn 

10mm sẽ cung cấp oxi cho bể. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích cung cấp oxy 

cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ thành carbonic và nước, chuyển hóa nitơ 

hữu cơ và amoni thành nitrat NO3
-. Mặt khác, hệ thống phân phối khí còn có chức năng 

xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính, tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các 

chất cần xử lý. 

+ Quá trình nitrat hóa diễn ra trong ngăn hiếu khí.

++ Nitrat hóa là một quá trình tự dưỡng, năng lượng được lấy từ các hợp chất oxy 

hóa của nito, chủ yếu là amoni

++ Các vi khuẩn nitrat hóa sử dụng CO2 để tổng hợp sinh khối mới

++ Qúa trình nitrat hóa từ Nito Amoni được chia làm 2 bước có liên quan tới hai 

loại vi sinh vật, đó là vi khuẩn Nitosomonas và vi khuẩn nitrobacteria

Bước 1: NH4
+

  + 1,5 O2                NO2
- + 2 H+ + H2O

Bước 2: NO2
- + 0,5 O2    NO3

-

++ Các vi khuẩn nitosomonas và nitrobacto sử dụng năng lượng lấy từ các phản 

ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối.

++ Phương trình tổng hợp:

NH4
+ + 2O2 NO3

- + 2H+
 + H2O 

++ Quá trình tổng hợp sinh khối có thể biểu diễn bằng phương trình:
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4CO2 + HCO3
- + NH4

+ +H2O C5H7O2N + 5 O2

++ Phản ứng tổng hợp:

NH4
+ + 1,83O2 + 1,98 HCO3

-  0,021 C5H7O2N +0,98 NO3
- + 1,041 H2O + 

1,88 H2CO3

- Bể lắng sinh học

+ Nước sau khi được xử lý sinh học tiếp tục chảy sang bể lắng, tại đây dưới tác 

dụng của trọng lực bùn hoạt tính trong nước thải sẽ lắng xuống đáy bể, bùn lắng lưu tại 

đáy bể, một phẩn tuần hoàn về bể hiếu khí và bể xử lý bậc 1 kết hợp khử nito. còn lại định 

kỳ xả về bể chứa bùn nhờ bơm bùn, phần nước phía trên sẽ chảy sang bể xử lý tiếp theo.

- Bể khử trùng 

+ Nước từ hệ thống lọc áp lực chảy ra môi trường được châm dung dịch javen 

được vào nhờ  bơm định lượng, để tiêu diệt hết các vi sinh gây hại. Nước thải sau xử lý sẽ

đạt cột B QCVN 40:2011/BTNMT.

-  Bể chứa bùn

+ Bể này có chức năng chứa bùn dư sinh ra khi hệ thống hoạt động. Thời gian lưu 

bùn của hệ thống được thiết kế khoảng 1 năm tùy thuộc vào lượng bùn thải bỏ trong quá 

trình xử lý sinh học.

+ Nước thải sau khi khử trùng được đưa về bể chứa nước thải sau xử lý để đầu nối 

với hệ thống thu gom nước thải của KCN Phú Nghĩa.

Bảng 17. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

STT Tên các bể
Chiều dài 

(m)
Đường kính

(m)
Chiều cao 

(m)
Chiều rộng

(m)
1.
1

Bể điều hòa 5,6
3 3,5

2.
2

Bể keo tụ
1,5 1,4

3.
5

Bể tạo bông
1,5 1,4

4.
6

Bể lắng hóa lý
2,7 3,3

5.
7

Bể hiếu khí
3,2 5,3

6.
9

Bể lắng sinh học
3 1,8

7.
1

Bể khử trùng 1,5 1,5

8.
1

Bể chứa bùn 3,5 2,5 0,9

Bảng 18. Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải
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STT HẠNG MỤC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT ĐƠN VỊ
SỐ 

LƯỢNG
Thiết bị tại bể thu điều hòa nước thải sản xuất

1 Lưới chắn rác
- Vật liệu: Inox
- Gia công chế tạo

Bộ 1

2
Bơm  chìm  nước 
thải

- Lưu lượng: Q = 2- 6 m3/h
- H = 5-8 m
- Công suất: P = 0,4Kw
- Động cơ điện 3 phase

Cái 2

3 Phao báo mức
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Loại phao điện

Cái 1

Thiết bị tại bể keo tụ

1
Hệ  thống  khuấy 
trộn

- Vật liệu: PVC
- Gia công chế tạo theo bản vẽ

Cái 1

2 Bơm định lượng
- Lưu lương: 30-50 L/h
- Động cơ điện 1 phase
- P = 0,25Kw

Cái 2

3
Thùng  chứa  hóa 
chất

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thể tích: 500L
- Vật liệu: PE

Cái 2

Thiết bị tại bể tạo bông

1
Hệ  thống  khuấy 
trộn

- Vật liệu: PVC
- Gia công chế tạo theo bản vẽ

Cái 1

2 Bơm định lượng
- Lưu lương: 30-50 L/h
- Động cơ điện 1 phase, 
- P = 0,25Kw

Cái 2

3
Thùng  chứa  hóa 
chất

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thể tích: 500L
- Vật liệu: PE

Cái 1

Thiết bị tại bể lắng hóa lý

1 Bơm bùn bể lắng

- Lưu lượng: Q = 2- 6 m3/h
- H = 5-8 m
- Công suất: P = 0,4Kw
- Động cơ điện 3 phase

Cái 2

Thiết bị tại bể hiếu khí

1
Hệ thống  đĩa  phân 
phối khí 

- Xuất xứ: Đức
- Đường kính 9 inch = 268mm
- Màng trong bằng vật liệu EPDM, vỏ 
bọc PP 

Lô 1

Thiết bị tại bể Lắng sinh học

1 Bơm bùn bể lắng

- Lưu lượng: Q = 2- 6 m3/h
- H = 5-8 m
- Công suất: P = 0,4Kw
- Động cơ điện 3 phase

Cái 2

Thiết bị tại bể Khử Trùng 

1 Hộp khử trùng
- Xuát xứ: Việt Nam
- Vật liệu: PVC
- Gia công chế tạo

Bộ 1

Thiết bị tại Nhà điều hành

1 Máy  thổi  khí  đặt - Q = 2 - 6m3/p- H = 3÷4m; Cái 2
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cạn
- P = 4 kW
- Phụ kiện bao gồm: Đồng hồ áp lực, 
van 1 chiều

* Các loại hóa chất sử dụng trong xử lý nước thải.

- Danh mục các loại hóa chất được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 19. Danh mục hóa chất sử dụng cho trạm xử lý nước thải tập trung

TT Hóa chất
Liều lượng Khối lượng sử dụng

(g/m3) (kg/ngày)
1 PAC 0,06 6

2 NaOH 0,06 6

3 Polyme 0,005 0,5

4
Dung dịch dinh 
dưỡng

0,05 5

5 Javen 10% 3 3

6 Hoá chất phá bọt 0,7 l/ngày

4.2. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

(1) Biện pháp giảm thiểu khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào Dự án

Ô nhiễm bụi mang tính phân tán, khó tập trung để xử lý, do vậy, chủ Dự án đề 

xuất các giải pháp khống chế sau:

- Lập kế hoạch điều động các xe ô tô chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào 

công ty một cách hợp lý, khoa học.

- Trang bị các phương tiện BHLĐ cho công nhân bốc dỡ như: mũ, khẩu trang, áo 

BHLĐ.

- Không chở hàng hóa vượt quá tải trọng của xe ô tô.

- Các xe ô tô định kỳ bảo dưỡng và có bạt che chắn và sử dụng nhiên liệu thân 

thiện với môi trường.

- Thường xuyên tưới nước rửa đường nội bộ, quét dọn các khu vực bốc dỡ hàng 

hóa, kho nguyên liệu nhằm giảm lượng bụi bị xe cuốn theo.

- Không sử dụng các loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng;

- Đối với các phương tiện vận chuyển thuộc tài sản của Công ty, Công ty sẽ tiến 

hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại của các 

phương tiện này.

- Các biện pháp trên sẽ được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

Đối với bụi từ quá trình bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm tại sân bãi, kho chứa và bụi từ các 

phương tiện vận chuyển ra vào khu vực kho bãi. Để hạn chế tối đa những ảnh hưởng có 

thể xảy ra đến sức khỏe của công nhân trực tiếp vận hành cũng như đối với khu vực xung 

quanh. 

(2) Khí thải lò hơi (2 tấn hơi/h)

(a) Hệ thống thu gom và thoát khí thải lò hơi

- Công nghệ xử lý khí thải được lựa chọn là phương pháp hấp thụ kết hợp hấp phụ. 
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Dự án của biện pháp hấp thụ là dùng nước làm chất hấp thụ các chất ô nhiễm trong thành 

phần khí thải. Sau đó dòng khí sẽ được tách  ẩm sau quá trình hấp thụ và tiếp tục 

được đi qua lớp hấp phụ bằng than họat tính.

- Ưu điểm công nghệ: đơn giản do than hoạt tính dễ tìm mua trên thị trường, giá 

thành rẻ, dễ vận hành và bảo trì, mức làm sạch cao, ít tốn diện tích.

- Sơ đồ tính toán dựa trên Dự án lưu lượng cần hút từ các nguồn phát thải. Khi vận 

hành thiết bị sẽ thay thế hóa chất (than hoạt tính) định kỳ nhằm đảm bảo khí thải sau xử 

lý xả ra môi trường đạt quy chuẩn.

(b) Quy trình, công nghệ xử lý khí thải lò hơi công suất 25.000 m3/h

- Nhiên liệu (gỗ) được cấp vào buồng đốt qua cửa cấp nhiên liệu và cháy trên mặt 

ghi nấm. Nhiệt lượng toả ra trong buồng đốt được truyền bằng bức xạ cho các vách bên, 

và vách trần của buồng đốt. Trong buồng đốt bức xạ khói nóng đi "ZICZAC" được định 

trước bằng các vách phân luồng, thực hiện quá trình trao đổi nhiệt với chùm ống bức xạ, 

sau đó khói nóng đi vào chùm ống đối lưu thực hiện chu trình vòng lập được định trước 

bằng các hộp khói, nhằm thực hiện trao đổi nhiệt triệt để cho chùm ống đối lưu.

- Hệ thống thu gom và thoát khí thải: Khí thải phát sinh từ lò hơi được thu gom 

bằng đường ống ᵠ400 dài 2m dẫn vào tháp rửa khói venturi. Khí thải sau tháp rửa khói 

được sục vào bể nước hấp thụ sau đó được đẩy lên tháp hấp phụ than hoạt tính. Khí thải 

sau xử lý bằng tháp hấp phụ than hoạt tính được thoát ra ngoài môi trường qua hệ thống 

đường ống ᵠ360 dài 10m.

(*) Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò hơi

Hình 9. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải lò hơi

(*) Thuyết minh công nghệ

Môi trường không khí

Ống thoát khí thải

Tháp lọc hấp phụ 

Bể nước hấp thụ

Tháp rửa khói ventury

Quạt hútKhí thải lò hơi



34

- Khí thải được quạt hút hút đẩy vào tháp rửa khói Venturi (Venturi Scrubber). 

Tháp rửa khói Venturi (là tháp có chỗ thắt hẹp) khi khí thải đi qua chỗ thắt hẹp được 

làm tăng tốc độ dòng khí, đồng thời phun dung dịch rửa vào khu vực này, tạo ra giọt 

nước li ti; bụi và khí độc sẽ va chạm, dính vào giọt nước và bị giữ lại, sau đó hỗn hợp này 

được tách ra, khí sạch được thải ra ngoài. Nước từ quá trình rửa khói của tháp Venturi 

được thu hồi tại bể hấp thụ và tái tuần hoàn sử dụng không thải ra ngoài môi trường.

- Khí thải sau khi qua tháp rửa khói Venturi tiếp tục được sục qua bể hấp thụ để 

thu hồi bụi và các chất ô nhiễm. 

+ Tại đây bơm dung dịch tuần hoàn nước vôi trong, nước tuần hoàn qua hệ thống 

bec phun trong tháp hấp thụ và tưới đều từ trên xuống tiếp xúc với dòng khí thải đi từ 

dưới lên các chất khí khi được tiếp xúc với dung dịch này sẽ hoà tan hoặc biến đổi thành 

phần khử SO2, NO2, CO2 trong khí thải lò hơi đốt củi. Sau khi dung dịch tiếp xúc với 

khí thải, dung dịch được chảy xuống ngăn chứa nước tuần hoàn. 

SO2 + H2O -> H2SO3 

H2SO3 + Ca(OH)2 -> CaSO3.2H2O(rắn) 

CaSO3.2H2O + 1/2O2 -> CaSO4.2H2O(rắn)

CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 (rắn)  + H2O

CO +1/2 O2  + Ca(OH)2 -> CaCO3 (rắn)  + H2O

NOx  +  O2 + Ca(OH)2 -> Ca(NO2)2  + Ca(NO3)2  + H2O

+ Các chất rắn CaCO3, CaSOx được giữa lại trong nước. Cặn lắng dưới đáy bể 

sau 2 – 3 tháng được chủ Dự án lấy ra và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom xử lý. 

+ Trong quá trình sử dụng tháp dập ướt thì không có phát sinh dòng thải gì trong 

trường hợp tháp chạy ổn định. Với trường hợp tháp dập ướt xảy ra sự cố cần phải xả nước 

thải trong tháp thì lúc này sẽ phát sinh nguồn thải. Lúc này nước thải tại đây mang tính 

kiềm (nước Vôi trong đã qua dập ướt) sẽ được thu gom lại về bể xử lý nước thải để xử lý.

+ Dòng khí sau khi tháp hấp thụ tiếp tục đi lên qua hệ thống tách ẩm và được dẫn 

sang tháp hấp phụ. 

- Tháp hấp phụ được thiết kế bằng vật liệu Thép SS400 hoặc bằng vật liệu 

Composite, là nơi diễn ra quá trình tiếp xúc giữa pha khí (chất ô nhiễm) với pha rắn (chất 

hấp phụ).

+ Tháp hấp phụ được thiết kế với thời gian lưu khí khoảng 2-3s với vận tốc dòng 

khí chuyển động trong tháp từ 1-1,5m/s. Bên trong tháp được bố trí một lớp vật liệu hấp 

phụ là than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ, giúp hấp phụ và giữ lại các loại khí độc hại. 

Chất hấp phụ có bề mặt riêng lớn, thể tích lỗ rỗng lớn, kích thước hạt nhỏ nhằm làm cho 

các phần tử chất ô nhiễm dễ dàng bị “hút và giữ lại” trong các lỗ rỗng của chất hấp phụ. 

Dòng khí sau khi đi qua vật liệu hấp phụ trở thành dòng khí sạch và được thải ra môi  

trường. 

https://www.google.com/search?q=th%C3%A1p+r%E1%BB%ADa+kh%C3%B3i+Venturi&rlz=1C1VDKB_enVN1151VN1151&oq=quy+tr%C3%ACnh+x%E1%BB%AD+l%C3%BD+kh%C3%AD+th%E1%BA%A3i+b%E1%BA%B1ng+th%C3%A1p+r%E1%BB%ADa+kh%C3%B3i+ventury&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIHCAQQABjvBdIBCTE1Njc1ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfA_VsrmVmwsarL16Ee4TSCPA14PF2JwriS2RBp_DgoCw8MXGqqTO-K573Yn1GHnm1KyWo6Pooi71CUVgVgRlCViOrpWxsif5lrqzCwL_dMMZ8wbVpBzqvCTG9scR5HPgZs0Ew1cfTqymnXxLoG43S4n1a_o9zsHZCAJ1B8Z3wIEu4o&csui=3&ved=2ahUKEwjP8dmj0siRAxUCslYBHQoxPI8QgK4QegQIARAB
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- Xả khí sạch: Khí sau khi đã được lọc sạch các thành phần độc hại sẽ được quạt 

hút đẩy ra ngoài môi trường qua ống khói đạt tiêu chuẩn quy định. 

- Quy trình thay thế than hoạt tính:

+ B1. Tắt hệ thống xử lý khí

+ B2. Mở tháp chứa than hoạt tính, lấy than hoạt tính cũ ra và cho than hoạt tính 

mới vào.

+ B3. Đậy nắp tháp vào và đem than hoạt tính đã sử dụng vào đúng nơi để đem di 

xử lý

+ B4. Bật AUTO cho hệ thống hoạt động bình thường.

- Ống khói có đường kính ᵠ360 được làm từ vật liệu mạ kẽm, trên ống khói đã 

được chích 2 lỗ trích mẫu phi 12 có hệ thống đóng mở nắp theo yêu cầu kỹ thuật của bộ 

tài nguyên và môi trường.

* Hạng mục hệ thống xử lý khí thải:

Bảng 20. Hạng mục hệ thống xử lý khí thải

1 Tháp rửa khói
- Kích thước: ᵠ400 x 1000mm 
- pép phun nước: 20Cái; 
- Vật liệu: Thép SS400.

Việt 
Nam

Bộ 1

2 Tháp lọc khói

- Kích thước: ᵠ400 x 1000mm 
- pép phun nước: 20Cái; 
- Vật liệu: Thép SS400.
- Tháp gồm 3 tầng than hoạt tính để 
hấp phụ chất ô nhiễm.
- Than hoạt tính.

Việt 
Nam

Bộ 1

3 Bể nước hấp thụ

- Kích thước: D1800 x 1800 x H1600 
mm
- Vật liệu: bê tông, bên trong quét 
composite
- Bơm tuần hoàn
- Thùng chứa hóa chất

Việt 
Nam

Bộ 1

4
Hệ  thống  đường 
ống

- Hệ thống đường ống nội tuyến hệ 
khí, ống khói

Việt 
Nam

Hệ 1

5
Hệ thống sàn thao 
tác  và  lỗ  trích 
mẫu.

- Vật liệu sắt kỹ thuật 
- Kích thước : 1800x1800mm
- 2 lỗ trích mẫu phi 12 có hệ thống 
đóng mở nắp theo yêu cầu kỹ thuật 
của bộ tài nguyên và môi trường.

Việt 
Nam

Cái 1

6 Quạt hút ly tâm

- Quạt ly tâm hút khí thải
- Công suất :30 HP/ 22 kW
- Nguồn điện : 380V-50Hz.
- Vòng tua: 2800 rmp/phút
- Lưu lượng gió : 25.000 m3/giờ

Việt 
Nam

Cái 1

7 Phụ kiện lắp đặt 

- Bao gồm đường ống phụ kiện nối từ 
tháp vào quạt và đường ống nối từ 
quạt vào ống khói: cút, khớp nối mềm, 
van, quang treo…
- Vật tư phụ: Gioăng, keo silicone, 

Việt 
Nam

Hệ 1
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bulong, ecu, ti ren. Giá đỡ ống

8
Tủ điện, quạt hút, 
bơm tuần hoàn 

Tủ điện, thiết bị điện, dây dẫn
Biến tần 22kW

Việt 
Nam

Hệ 1

9 Ống thoát khí thải
- Kích thước: ᵠ360 x 10000mm 
- Vật liệu: Thép SS400.

Việt 
Nam

Ống 1

(3) Biện pháp bố trí, lưu giữ các sản phẩm trong kho chứa, giảm thiểu mùi khu vực 

lưu chứa chất thải, khu vực xử lý nước thải

* Biện pháp bố trí, lưu giữ các sản phẩm trong kho chứa

+ Nhà kho chứa nguyên vật liệu sản xuất và kho chứa sản phẩm được bố trí cuối 

hướng gió, cách xa nguồn nước, bên ngoài treo biển cấm lửa, cấm hút thuốc. Nhà kho 

khô ráo không thấm, dột.

+ Trong Dự án bố trí thông gió tự nhiên kết hợp với cưỡng bức. 

+ Phân loại và xếp riêng biệt các loại nguyên liệu, sản phẩm và có chú thích rõ ràng.

+ Không để hóa chất dễ cháy, nổ cùng chỗ với chất duy trì sự cháy.

+ Giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình sản xuất 

* Giảm thiểu mùi từ khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt

- Bố trí các thùng chứa có nắp đậy tại khu vực nhà xưởng, khu vực kho chứa rác 

thải sinh hoạt;

- Tổ chức các buổi tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho công 

nhân, yêu cầu công nhân tuân thủ nghiêm vấn đề an toàn vệ sinh môi trường trên công 

trường;

- Chủ Dự án ký hợp đồng với công ty môi trường thu gom, xử lý triệt để rác thải 

phát sinh trong ngày, không để hiện tượng tồn lưu.

- Trường hợp rác thải tại khu vực tập kết bốc mùi hôi thối thì phun hóa chất khử 

mùi để tránh phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh.

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động theo quy định cho nhân viên vệ sinh.

4.3. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

- Phân loại: Dự án bố trí phân loại các loại chất thải tái chế được (giấy, chai lọ) và 

chất thải không tái chế.

- Tại khu vực xưởng: Bố trí 03 thùng 60 lít trên thùng chứa có chỉ dẫn phân loại chất 

thải rắn tái chế và không tái chế. Rác thải sinh hoạt được thu gom cuối ngày làm việc bằng xe 

nhỏ chuyên dụng có thùng chứa riêng chất thải tái chế và không tái chế đưa đến vị trí khu tập 

kết rác thải sinh hoạt của Công ty.

- Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt bố trí 1 xe chứa rác 500l kín để trong nhà có 

mái che để thu gom rác thải sinh hoạt.

- Thực hiện các biện pháp tuyên truyền phân loại rác thải, thu gom rác thải vào các 
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thùng chứa rác theo đúng màu sắc. 

Hình 10. Xe chứa rác thải sinh hoạt

* Biện pháp quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Giám sát việc phân loại chất thải rắn tại nguồn.

+ Rác thải tái chế được sẽ bán cho đơn vị thu mua phế liệu,1  tháng/lần.

+ Rác thải không tái chế, Công ty thuê đơn vị thu gom, xử lý này với tần suất thu 

gom 02 ngày/lần.

4.4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

* Biện pháp thu gom, lưu trữ:

+ Nhà máy bố trí các thùng chứa có thể tích 120 lít tại mỗi khu vực xưởng sản 

xuất. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ quét dọn, vận chuyển bằng xe gom đến khu vực 

kho lưu trữ của nhà máy.

+ Khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích 10m2, kết 

cấu sàn bê tông, tường gạch kết hợp tôn, mái lợp tôn chống nóng có cửa ra vào.

* Biện pháp quản lý và xử lý 

+ Giám sát việc phân loại chất thải rắn tại nguồn.

+ Những chất thải rắn nào có giá trị tái chế bán cho đơn vị thu mua tái chế.

+ Những chất rắn không có khả năng tái chế, Công ty ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng chuyển giao khi đầy kho.

+ Đối với chất thải từ hệ thống xử lý nước thải: định kỳ 12 tháng/lần thuê đơn vị 

có chức năng đến hút xử lý theo quy định.

4.5. Các công trình, biện pháp thu gom lưu giữ chất thải nguy hại

* Biện pháp thu gom, lưu trữ

- Nhà máy sẽ bố trí 6 thùng lưu giữ chất thải nguy hại chuyên dụng dung tích 120 

lít có dán mã CTNH và dấu hiệu cảnh báo đúng quy định đặt tại kho lưu giữ chất thải 

nguy hại. Hằng ngày thu gom chất thải nguy hại chuyển về kho lưu giữ. 

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại sau khi xây dựng: có diện tích 2 m2. Kết cấu sàn 
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bê tông, tường gạch kết hợp tôn, mái lợp tôn chống nóng có cửa ra vào, đảm bảo đúng 

yêu cầu theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

- Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và đem chất thải đi xử 

lý với tần suất 1 năm/ lần

4.6. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để hạn chế ảnh hưởng tới mức thấp nhất đến sức khỏe của người lao động, chủ 

Dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau nhằm khống chế tác động của nguồn ô nhiễm này: 

* Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông: 

- Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi.

- Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng.

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt.

- Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các  

loại phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe.

- Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng.

- Các chân đế, bệ bồn được gia cố bằng bê tông, lắp đệm chống ồn cho các máy có 

khả năng gây ồn và thường xuyên kiểm tra độ cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết.

* Đối với máy móc trong nhà xưởng

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc định kỳ và lắp đặt đệm cao su và lò so chống 

rung tại các máy.

- Trồng cây xanh xung quanh nhà máy.

- Hạn chế người lao động tiếp xúc với tiếng ồn và rung động trong thời gian dài; 

Cung cấp đồ bảo hộ cho công nhân hoạt động tại xưởng: Quần áo, bịt tai, khẩu trang, 

ủng,…

* Đối với khu vực hệ thống xử lý nước thải

- Bố trí khu vực hệ thống xử lý nước thải riêng biệt.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị hệ thống xử lý 

nước thải;

- Máy móc thiết bị hệ thống xử lý nước thải: mua của các nhà cung cấp có uy tín, 

đảm bảo.

4.7. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khi Dự án đi vào 
vận hành

Trường hợp nhà xưởng xảy ra sự cố về môi trường trong giai đoạn vận hành, 

Công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm xử lý, khắc phục các sự cố phát sinh trong giai 

đoạn này. 

(1) Sự cố tai nạn lao động – tai nạn giao thông

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 
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nhân, đặc biệt là các thiết bị bảo hộ lao động chuyên dùng dành cho công nhân làm việc, 

tiếp xúc trực tiếp với hóa chất như quần áo bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, mắt 

kính bảo hộ, mặt nạ chống độc. Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang 

bị bảo hộ lao động khi làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu 

trang bị bảo hộ lao động.

- Lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo cho công nhân viên những khu vực có 

thể xảy tai nạn. 

- Luôn chú ý cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, đảm bảo các yếu tố vi khí 

hậu và điều kiện lao động đạt Tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho 

người lao động.

- Bố trí nhân viên chuyên trách về vệ sinh, môi trường và an toàn lao động. Nhân 

viên này có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn cho công nhân thực hiện các biện pháp vệ 

sinh và an toàn lao động. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp 

an toàn lao động của công nhân.

- Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và khoảng cách an 

toàn cho công nhân làm việc.

- Tổ chức giáo dục tuyên truyền giúp công nhân viên có kiến thức về an toàn lao 

động, tự bảo vệ chính mình, tránh các trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu 

hiểu biết.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân theo quy định.

- Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và 

thực tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ 

cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng:

- Vòi nước xả rửa khi có sự cố, tủ thuốc, bình cung cấp oxy;

- Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa,…

- Dự án cũng tổ chức bộ phận sơ cứu tai nạn, ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe với 

Dự án y tế tại địa phương, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc tại Dự 

án. Bố trí cán bộ an toàn vệ sinh lao động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

- Hằng năm tổ chức đo đạc môi trường lao động và tổ chức khám bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động làm việc tại các vị trí có độ ồn cao.

-  Chủ  Dự  án  thực  hiện  đúng  theo  thông  tư  04/2014/TT-BLĐTBXH  ngày 

12/02/2014 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang 

bị phương tiện bảo vệ cá nhân; Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của 

Bộ Lao động Thương binh và xã hội về danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn vệ 

sinh lao động. Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết về thi 

hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động.

(2) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ

Công ty đã lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy cụ thể như sau:
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- Hệ thống báo cháy:

+ Trung tâm báo cháy (hệ kênh vùng).

+ Các loại đầu báo cháy tự động: Báo cháy khói, báo cháy nhiệt thường

+ Nút ấn khẩn cấp

+ Còi, đèn báo cháy

+ Hệ thống liên kết

- Hệ thống chữa cháy bao gồm:

+ Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler

+ Hệ thống chữa cháy trong nhà: Họng nước vách tường

+ Bình xách tay ABS – 4kg

Ngoài ra, nhà máy còn thực hiện các biện pháp sau:

+ Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện; Kiểm tra công suất thiết 

bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn;

+ Các thiết bị điện là loại phòng chống cháy nổ, được bọc hoặc làm bằng vật liệu 

cách điện để khi va chạm không bị đánh tia lửa điện.

+ Treo biển báo khi sửa chữa điện; Công nhân làm việc trong lĩnh vực điện phải 

có chứng chỉ do cơ quan chức năng cấp;

+ Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, 

kiểm tra, thanh tra định kỳ về an toàn điện.

+ Thực hiện xây dựng kế hoạch, biện pháp PCCC cho nhà máy. Các phương án 

PCCC phải được phê duyệt cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, cấp phép PCCC.

- Đầu tư đầy đủ, đồng bộ các thiết bị PCCC theo phương án đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. Phải đảm bảo đường giao thông cho xe cứu hỏa di chuyển khi xảy 

ra sự cố. Phải dự trữ đủ nước cho công tác PCCC. Hệ thống đường ống dẫn nước và các 

trụ cấp nước phải thuận tiện cho công tác PCCC.

- Sơ đồ ứng cứu sự cố cháy nổ:

Thông báo cho chính quyền 
địa phương, lực lượng 

PCCC … 

Tổ chức, bố trí cán bộ 
nhân viên và điều động 
đẩy đủ phương tiện thiết 

bị tham gia ứng cứu

Các đơn vị, lực lượng 
cùng tham gia ứng cứu 

Thông báo các cán bộ phụ 
trách tham gia ứng cứu 

Thông báo cho đội ứng 
cứu của Công ty 

Thông báo cho cán bộ 
quản lý của Xưởng

Người phát hiện cháy nổ – 
dập ngay nếu có thể
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Hình11. Sơ đồ ứng cứu sự cố khi cháy nổ của Xưởng

Hình12. Thiết bị phòng cháy chữa cháy của Dự án

(3) Sự cố kỹ thuật tại các công trình xử lý môi trường

* Sự cố tắc nghẽn:

- Khi bể tự hoại không được hút bùn dẫn đến hiệu quả xử lý kém, thoát nước thải 

bị tắc nghẽn.

- Khi hệ thống thu gom, thoát nước như cống, hố ga không được vệ sinh, nạo vét 

thường xuyên dẫn đến hiện tượng tắc cống, nước chảy chậm dẫn đến quá tải lưu lượng thoát.

- Phạm vi, mức độ tác động:

+ Sự cố xảy ra có thể làm hệ thống ngừng hoạt động từ vài giờ đến vài ngày, do đó 

có thể làm ứ đọng nguồn nước thải, gây ô nhiễm môi trường. Tác động này là rất lớn, 

chính vì vậy cần các biện pháp kiểm tra định kỳ thường xuyên, thuê đơn vị hút bùn thải 

của hệ thống xử lý theo đúng tiêu định và bổ sung các chế phẩm vi sinh,....

+ Sự cố tắc nghẽn đường cống thoát nước có thể làm nước chảy chậm, tiêu thoát 

không kịp thời, dềnh lên khuôn viên Dự án gây ô nhiễm môi trường không khí, môi 

trường đất.

* Phòng ngừa sự cố tắc nghẽn, vỡ đường ống tiêu thoát nước:

- Thường xuyên kiểm tra để tránh sự cố tắc nghẽn, vỡ đường ống.

- Tại công ty có van kiểm tra lưu lượng xả thải, đồng hồ đo lưu lượng trên các 

đường ống dẫn nhằm phát hiện ra những đường ống bị lấp đầy, bị nghẽn hoặc bị vỡ.

- Trang bị một số bơm lưu động kèm ống dẫn mềm để có thể bơm thoát nước 

khi cần thiết.

* Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

- Sự cố hỏng hệ thống xử lý nước thải trong quá trình vận hành như:
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+ Trường hợp mất điện lưới.

+ Hệ thống cấp khí khi gặp sự cố.

+ Trường hợp các hạng mục còn lại cần dừng để bảo trì, bảo dưỡng.

- Sự cố quá tải hệ thống xử lý nước thải:

+ Sự cố quá tải hệ thống xử lý nước thải chỉ xảy ra do gia tăng sản xuất tại một thời 

điểm khiến tải lượng nước thải đầu vào cao và ô nhiễm hơn.

+ Nếu để xảy ra các sự cố trên thì nước thải sẽ không đạt theo yêu cầu quy chuẩn 

cho phép, khi thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận.

- Phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải:

+ Trường hợp một trong các bơm nước thải không hoạt động: Lắp đặt 2 bơm nước 

thải hoạt động luân phiên. Khi 1 trong 2 bơm bị hỏng, bơm còn lại vẫn hoạt động bình 

thường để đáp ứng yêu cầu công nghệ. Bơm gặp sự cố sẽ được kéo lên bằng hệ thống 

ròng rọc đã được trang bị sẵn và đưa đi bảo hành, sửa chữa.

+ Trường hợp hệ thống cấp khí gặp sự cố: Việc cấp khí cho hệ thống được thực 

hiện bởi các máy thổi khí (trong đó có 1 máy dự phòng), khi một trong các máy cấp khí 

gặp sự cố thì máy dự phòng sẽ thay thế trong thời gian sửa chữa. Hệ thống đường ống 

dẫn khí cung cấp cho các hạng mục bể điều hòa, bể phân hủy bùn,... đều có các van 

khống chế, điều chỉnh lượng khí lưu thông. Trường hợp một trong các hạng mục gặp sự 

cố về đường cấp khí cần sửa chữa thì có thể khóa văn trong khi các hạng mục khác vẫn 

hoạt động bình thường.

- Biện pháp khắc phục các sự cố hệ thống xử lý nước thải do bị quá tải:

+ Khi xác định lưu lượng toàn bộ các công trình phải kể đến trạng thái công tác 

tăng cường – tức là một trong các công trình của hệ thống ngừng sửa chữa hoặc đại tu. 

Phải đảm bảo khi ngừng hoạt động một số công trình thì số còn lại phải hoạt động trong 

giới hạn cho phép.

+ Tập trung nhân lực của đơn vị vận hành tiến hành xác định sự cố và khắc phục 

sự cố trong thời gian ngắn nhất.

+ Trong trường hợp sự cố có thể khắc phục trong thời gian ngắn, tạm thời lưu trữ 

nước thải tại bể điều hoà, nhanh chóng thông báo cho nhà xưởng điều tiết lượng nước 

thải chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung, đồng thời thay thế ngay các thiết bị hỏng 

bằng thiết bị dự phòng. Nếu không thể khắc phục sự cố trong thời gian ngắn, đơn vị sẽ 

lưu trữ nước thải tại bể thu gom nước thải đầu vào kết hợp với việc lưu trữ tại hệ thống 

đường ống thu gom nước thải từ nhà xưởng về hệ thống xử lý nước thải đồng thời sẽ thuê 

đơn vị có chức năng đến hút nước thải đem đi xử lý ở nơi khác.

+ Kiểm tra thường xuyên việc vận hành hệ thống xử lý nước thải để tránh tình 

trạng vi phạm quy tắc quản lý.

+ Khi công trình bị quá tải thường xuyên do tăng lưu lượng và nồng độ của nước 

thải thì phải báo cáo với cấp trên và cơ quan có chức năng để có biện pháp xử lý.
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+ Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra trên toàn hệ thống, phát hiện nhanh chóng, 

kịp thời các sự cố xảy ra với hệ thống. Đối với hệ thống thu gom nước để tránh tắc nghẽn 

trên hệ thống thì trong quá trình thiết kế cần bố trí hệ thống hố ga phân bố đều trên toàn 

hệ thống kết hợp với song chắn rác tại các vị trí xả từ hộ dân vào hệ thống và tiến hành 

thu dọn bùn lắng định kỳ trong hố, nâng cao ý thức của các doanh nghiệp hoạt động trong 

cụm không để rác thải đi vào hệ thống thu gom.

- Các sự cố có thể xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải và biện pháp khắc phục 

như sau:

Bảng 21. Các sự cố có thể xảy ra tại hệ thống xử lý nước thải

Sự cố xảy ra Nguyên nhân Biện pháp khắc phục
Bùn nổi xuất  hiện trên 
bể lắng

Bùn nổi xuất hiện trên bể lắng do 
thời gian xả bùn ở bể lắng quá 
lâu, bùn hoạt tính ở đáy bể lắng 
bị yếm khí, quá trình khử nitrat 
xảy ra nhiều bọt khí N2, các bọt 
khí này đẩy bùn hoạt tính nổi lên 
bề mặt.

Để  khắc  phục  hiện  tượng này 
cần thường xuyên xả bùn ở đáy 
bể lắng, đảm bảo toàn bộ lượng 
bùn ở đáy bể lắng được đưa ra 
khỏi bể lắng.

Bọt xuất  hiện trong hệ 
thống xử lý nước thải

Bọt xuất hiện trong hệ thống xử 
lý nước thải là do ảnh hưởng của 
chất tẩy rửa có trong nước thải và 
hệ thống xử lý mới đi vào hoạt 
động, lượng vi sinh trong bể sinh 
học chưa đủ nhiều để ngăn cản 
quá  trình  tạo  bọt.  Sau  khi 
HTXLNT  hoạt  động  ổn  định, 
lượng  bọt  hình  thành  trong  hệ 
thống  có  thể  không  còn  hoặc 
giảm đáng kể so với thời điểm 
ban đầu

Tuy nhiên trong 1 số trường hợp 
chất tẩy rửa đưa vào HTXLNT 
nhiều  hơn  mức  bình  thường, 
lượng  vi  sinh  trong  hệ  thống 
không đủ để ngăn cản sự tạo bọt 
trong trạm xử lý. Trong trường 
hợp  đó  ta  nên  bổ  sung  thêm 
dung dịch phá bọt cho nước thải 
trước khi đưa sang cụm bể sinh 
hoạt học để ngăn bọt hình thành 
trong trạm xử lý.

Tiếng ồn từ hệ thống xử 
lý lớn bất thường

Tiếng ồn bất thường có thể xuất 
hiện do máy thổi khí hoặc van 
điện từ bị dự cố.

Cần kiểm tra máy thổi hoặc van 
điện từ để kịp thời phát hiện và 
khắc phục sự cố này.

(5) Sự cố lò hơi

Bảng 22. Biện pháp khắc phục sự cố lò hơi

Sự  cố 
xảy ra

Hiện tượng Biện pháp khắc phục

Lò  hơi 
cạn 
nước 
nghiêm 
trọng

- Đèn tín hiệu cảnh báo sự cố 
trên  tủ  điều  khiển  sáng, 
chuông báo sự cố cạn nước 
kêu.
-  Ống thủy báo mức nước 
không nhìn thấy mực nước, 
chỉ thấy mầu trắng mờ của 
hơi nước.
- Có thể thấy kim áp kế tăng 
quá mức bình thường, van an 
toàn có hiện tượng xì hơi. 

Cắt chuông báo động. 
Kiểm tra xem ống thủy có bị chảy nước không, sau 
đó tiến hành “gọi nước” theo quy tình sau:
- Đóng van hơi ống thủy; 
- Mở van xả đáy ống thủy để thông rửa đường 
nước;
- Đóng van xả ống thủy, mở lại van đường hơi;
c, Nếu thấy nước còn lấp ló ở mặt đáy ống thủy 
nghĩa là còn khả năng cung cấp nước cho lò hơi. 
Công nhân vận hành sẽ tiếp tục thao tác như sau:
+ Tắt hệ thống quạt cấp khí và quạt hút khói.
+ Gạt công tắc bơm cấp nước sang phía điều chỉnh 
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bằng tay, cho chạy bơm cấp nước từ từ đến mức 1/3 
ống thủy sáng ( mức tối thiểu ), chú ý nghe và quan 
sát các hiện tượng khác thường, xem mực nước 
trong lò có tăng bình thường. Nếu ổn định thì sau 
tiếp tục bơm nước từ từ đến mức nước trung bình 
(1/2 ống thủy sáng ) và lò hơi làm việc bình thường. 
d, Nếu “ gọi nước” 2 lần mà không thấy nước lấp ló 
mặt đáy ống thủy sáng thì phải nhanh chóng dừng 
lò sự cố ngay lập tức. Tuyệt đối không được tiếp tục 
cấp nước vào lò, trình tự thao tác như sau:
+ Tắt hệ thống quạt cấp khí và quạt hút khói.
+ Khóa van hơi chính, nếu áp suất trong lò cao thì 
mở van xả air hoặc kênh van an toàn để giảm áp 
suất lò hơi.
+ Cào than đang cháy trong lò ra ngoài qua cửa cấp 
liệu để giảm quá trình cháy.  
+ Thông báo cho cán bộ phụ trách biết để có hướng 
khắc phục. 

Ghi lò bị 
cháy:

- Ghi lò bị cháy do quá nhiệt. 
-  Quá trình trang than làm 
các thanh ghi bị dịch chuyển, 
kẹt  than,  dẫn  tới  lệch  khỏi 
cụm đỡ ghi.
- Do sắt hoặc kim loại lẫn 
trong than, củi sau khi cháy 
bị kẹt trong ghi lò, lâu ngày 
tích nhiệt ủ làm cháy ghi lò.

- Kiểm tra bề mặt thanh ghi và cụm đỡ ghi lò
- Gia cố các tấm đỡ ghi và thay thế các thanh ghi lò 
mới.

Thủng 
hoặc  nổ 
ống  sinh 
hơi

- Mực nước trên ống thủy lò 
hơi giảm nhanh.
- Nghe thấy có tiếng động lạ, 
tiếng xì hơi trong lò. 
- Có thể thấy hơi nước phun 
vào  buống  đốt,  nước  chảy 
xuống  thấm  ướt  một  phần 
tro, xỉ. 

- Ngừng lò sự cố. 
- Nếu ống sinh hơi bị nứt, vỡ quá to, lượng nước 
cấp vào không bù được lượng nước thoát ra thì 
không cấp nước vào lò nữa. Báo cáo cho người 
quản lý biết để nhanh chóng tìm biện pháp thay thế, 
sửa chữa lò hơi.

Van  xả 
đáy 
hỏng

- Sau khi xả, đóng chặt van 
nhưng  nước  trong  lò  vẫn 
chảy ra.
- Nghe thấy tiếng xì mạnh ở 
van xả đáy, lượng nước trong 
lò giảm.
-  Khi  mở  van  xả  đáy  thì 
không thấy nước xả ra.

- Van bị xì nước thì tiến hành mở ra, vặn vào vài lần 
để tăng độ kín, quan sát xem nước còn chảy không? 
Nếu nước trong lò xì nhẹ, mực nước ống thủy sáng 
giảm chậm thì duy trì lò hoạt động bình thường, đến 
chu kì bảo dưỡng gần nhất tiến hành sửa chữa. Nếu 
nước xì ra mạnh, mực nước ống thủy sáng giảm 
nhanh thì cần dừng lò sự cố để sửa chữa, thay thế.
- Van bị tắc thì dừng lò bình thường để thông tắc, 
thay thế.

(6) Sự cố hệ thống xử lý khí thải

* Phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải:

- Trường hợp một trong các các quạt hút không hoạt động: Dừng hoạt động để kiểm tra 

quạt và thay thế quạt dự phòng.

- Trường hợp bơm dập ướt không hoạt động: Lắp đặt 2 bơm dập ướt hoạt động 

luân phiên. Khi 1 trong 2 bơm bị hỏng, bơm còn lại vẫn hoạt động bình thường để đáp 
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ứng yêu cầu công nghệ. Bơm gặp sự cố sẽ được tháo ra và đưa đi bảo hành, sửa chữa.

- Biện pháp hạn chế các sự cố hệ thống xử lý khí thải:

+ Khi có sự cố xảy tập trung nhân lực của đơn vị vận hành tiến hành xác định sự 

cố và khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất.

+ Kiểm tra thường xuyên việc vận hành hệ thống xử lý nước thải để tránh tình 

trạng vi phạm quy tắc quản lý.

+ Khi công trình bị quá tải thường xuyên do tăng lưu lượng và nồng độ của nước 

thải thì phải báo cáo với cấp trên và cơ quan có chức năng để có biện pháp xử lý.

5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường

- Chủ Dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đăng kí môi trường.

- Chủ Dự án cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

hiện hành và các yêu cầu về bảo vệ môi trường có liên quan.

- Chủ Dự án cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường, cụ thể như sau:

- Cam kết vận hành hệ thống thu gom, xử lý toàn bộ khí thải phát sinh đạt QCVN 

19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, Cột C - quy 

định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp của Dự án 

xả khí thải công nghiệp có địa điểm hoạt động không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và 

vùng hạn chế phát thải.

- Cam kết vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn đấu nối của chủ đầu tư 

hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp.

- Cam kết thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng để xử lý các loại chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất thông thường và CTNH phát sinh, bảo đảm tuân 

thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính Phủ và 

Nghị  định  số  05/2025/NĐ-CP  ngày  06/1/2025  của  Chính  Phủ  và  Thông  tư  số 

02/2022/TT-BTNMT ngày ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường. và Thông 

tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày ngày 28/2/2025 của Bộ Tài nguyên và môi trường.

- Cam kết triển khai các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong quá trình 

hoạt đảm bảo QCVN 26:2025/BTNMT và QCVN 27:2025/BTNMT.

Đề nghị Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội 

tiếp nhận đăng ký môi trường của Dự án “Xưởng giặt là của Công ty Cổ phần thương mại 

dịch vụ GLC” Chủ Dự án Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ GLC.
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Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:…..
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        CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ SÓNG XANH

   ĐỊA ĐIỂM: LÔ CN-A2, KCN PHÚ NGHĨA, XÃ PHÚ NGHĨA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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TỦ ĐIỆN ĐIỀU
KHIỂN

CN - 01

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ

®¬n vÞ thiÕt kÕ:

Dù ¸N

chñ ®Çu t¦:

ngµy hoµn thµnh tû lÖ

hiÖu chØnh ngµy

1

2

3

4

KHæ IN:

giai ®o¹n

tªn b¶n vÏ:

gi¸m ®èc 

chñ tr× thiÕt kÕ

thiÕt kÕ 

qu¶n lý kü thuËt

HOµN C¤NG

............

a3

NGUYÔN V¡N Hµ

®Þa chØ: HOµI §øC  - hµ néi

ký hiÖu:

.......................

ks. NGUYÔN QUèC C¦êNG

ks.BïI V¡N TU¢N 

ks. NGUYÔN QUèC C¦êNG

GÓI THẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
VÀ DỊCH VỤ SÓNG XANH

XƯỞNG GIẶT LÀ CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ

SÓNG XANH

 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN HÀ

MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÁY MÓC THIẾT BỊ -
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẶT LÀ CÔNG SUẤT:100 M3/NGÀY.ĐÊM

BỂ ĐIỀU HÒA

BỂ BÙN

BỂ HIẾU KHÍ

BỂ LẮNG SINH HỌC

BỂ KHỬ TRÙNG

BỂ KEO TỤ BỂ TẠO BÔNG

BỂ LẮNG HÓA LÝ

MÁY THỔI KHÍ

BỂ HIẾU KHÍ

ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ

18005300

Ø2500

Ø1500

Ø1500

30
00

Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ
thống xử lý nước thải Giặt là
công suất 100m3/ngày đêm



TỦ ĐIỆN ĐIỀU
KHIỂN

CN - 02

MẶT BẰNG ĐƯỜNG KHÍ
TRÊN CẠN

®¬n vÞ thiÕt kÕ:

Dù ¸N

chñ ®Çu t¦:

ngµy hoµn thµnh tû lÖ

hiÖu chØnh ngµy

1

2

3

4

KHæ IN:

giai ®o¹n

tªn b¶n vÏ:

gi¸m ®èc 

chñ tr× thiÕt kÕ

thiÕt kÕ 

qu¶n lý kü thuËt

HOµN C¤NG

............

a3

NGUYÔN V¡N Hµ

®Þa chØ: HOµI §øC  - hµ néi

ký hiÖu:

.......................
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
DỊCH VỤ HƯƠNG QUÊ

 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN HÀ

MẶT BẰNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ TRÊN CẠN

BỂ ĐIỀU HÒA

BỂ BÙN

BỂ HIẾU KHÍ

BỂ LẮNG SINH HỌC

BỂ KHỬ TRÙNG

BỂ KEO TỤ BỂ TẠO BÔNG

BỂ LẮNG HÓA LÝ

MÁY THỔI KHÍ

ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ

18005300

Ø2500

Ø1500

Ø1500

30
00

ỐNG KHÍ
KHUẤY TRỘN

ỐNG KHÍ DẪN XUỐNG BỂ HIẾU KHÍ

ỐNG KHÍ DẪN XUỐNG BỂ HIẾU KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
VÀ DỊCH VỤ SÓNG XANH

XƯỞNG GIẶT LÀ CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ

SÓNG XANH

Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ
thống xử lý nước thải Giặt là
công suất 100m3/ngày đêm
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3

4

KHæ IN:

giai ®o¹n

tªn b¶n vÏ:

gi¸m ®èc 

chñ tr× thiÕt kÕ

thiÕt kÕ 

qu¶n lý kü thuËt

HOµN C¤NG

............

a3

NGUYÔN V¡N Hµ

®Þa chØ: HOµI §øC  - hµ néi

ký hiÖu:

.......................

ks. NGUYÔN QUèC C¦êNG

ks.BïI V¡N TU¢N 

ks. NGUYÔN QUèC C¦êNG

GÓI THẦU

 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN HÀ

MẶT BẰNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ DƯỚI MẶT BỂ

BỂ ĐIỀU HÒA

BỂ BÙN

BỂ HIẾU KHÍ

BỂ LẮNG SINH HỌC

BỂ KHỬ TRÙNG

BỂ KEO TỤ BỂ TẠO BÔNG

BỂ LẮNG HÓA LÝ

MÁY THỔI KHÍ

ĐƯỜNG ỐNG DẪN
KHÍ DƯỚI MẶT BỂ

18005300

Ø2500

Ø1500

Ø1500

30
00

ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
VÀ DỊCH VỤ SÓNG XANH

XƯỞNG GIẶT LÀ CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ

SÓNG XANH

Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ
thống xử lý nước thải Giặt là
công suất 100m3/ngày đêm



TỦ ĐIỆN ĐIỀU
KHIỂN

CN - 04

MẶT BẰNG ĐƯỜNG ỐNG
DẪN NƯỚC

®¬n vÞ thiÕt kÕ:

Dù ¸N

chñ ®Çu t¦:

ngµy hoµn thµnh tû lÖ

hiÖu chØnh ngµy

1

2

3

4

KHæ IN:

giai ®o¹n

tªn b¶n vÏ:

gi¸m ®èc 

chñ tr× thiÕt kÕ

thiÕt kÕ 

qu¶n lý kü thuËt

HOµN C¤NG

............

a3

NGUYÔN V¡N Hµ

®Þa chØ: HOµI §øC  - hµ néi

ký hiÖu:

.......................

ks. NGUYÔN QUèC C¦êNG

ks.BïI V¡N TU¢N 

ks. NGUYÔN QUèC C¦êNG

GÓI THẦU

 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN HÀ

MẶT BẰNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC

BỂ ĐIỀU HÒA

BỂ BÙN

BỂ HIẾU KHÍ

BỂ LẮNG SINH HỌC

BỂ KHỬ TRÙNG

BỂ KEO TỤ BỂ TẠO BÔNG

BỂ LẮNG HÓA LÝ

MÁY THỔI KHÍ

ỐNG DẪN BÙN

18005300

Ø2500

Ø1500

Ø1500

30
00

ỐNG DẪN NƯỚC

ỐNG DẪN NƯỚC ỐNG DẪN NƯỚC

ỐNG DẪN NƯỚC

ỐNG DẪN NƯỚC
THOÁT RA MÔI

TRƯỜNG

ỐNG DẪN BÙN

ỐNG DẪN BÙN

Ố
N

G
 D

ẪN
 B

Ù
N

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
VÀ DỊCH VỤ SÓNG XANH

XƯỜNG GIẶT LÀ CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ

SÓNG XANH

Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ
thống xử lý nước thải Giặt là
công suất 100m3/ngày đêm



TỦ ĐIỆN ĐIỀU
KHIỂN

CN - 05

MẶT BẰNG ĐƯỜNG ỐNG
HÓA CHẤT

®¬n vÞ thiÕt kÕ:

Dù ¸N

chñ ®Çu t¦:

ngµy hoµn thµnh tû lÖ

hiÖu chØnh ngµy

1

2

3

4

KHæ IN:

giai ®o¹n

tªn b¶n vÏ:

gi¸m ®èc 

chñ tr× thiÕt kÕ

thiÕt kÕ 

qu¶n lý kü thuËt

HOµN C¤NG

............

a3

NGUYÔN V¡N Hµ

®Þa chØ: HOµI §øC  - hµ néi

ký hiÖu:

.......................

ks. NGUYÔN QUèC C¦êNG

ks.BïI V¡N TU¢N 

ks. NGUYÔN QUèC C¦êNG

GÓI THẦU

 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN HÀ

BỂ ĐIỀU HÒA

BỂ BÙN

BỂ HIẾU KHÍ

BỂ LẮNG SINH HỌC

BỂ KHỬ TRÙNG

BỂ KEO TỤ BỂ TẠO BÔNG

BỂ LẮNG HÓA LÝ

MÁY THỔI KHÍ

18005300

Ø2500

Ø1500

Ø1500

30
00

ỐNG DẪN HÓA CHẤT
NaOH, PAC, POLYME

MẶT BẰNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN HÓA CHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
VÀ DỊCH VỤ SÓNG XANH

XƯỞNG GIẶT LÀ CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ

SÓNG XANH

Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ
thống xử lý nước thải Giặt là
công suất 100m3/ngày đêm



TỦ ĐIỆN ĐIỀU
KHIỂN

CN - 06

MẶT BẰNG DÂY DẪN ĐIỆN

®¬n vÞ thiÕt kÕ:

Dù ¸N

chñ ®Çu t¦:

ngµy hoµn thµnh tû lÖ

hiÖu chØnh ngµy

1

2

3

4

KHæ IN:

giai ®o¹n

tªn b¶n vÏ:

gi¸m ®èc 

chñ tr× thiÕt kÕ

thiÕt kÕ 

qu¶n lý kü thuËt

HOµN C¤NG

............

a3

NGUYÔN V¡N Hµ

®Þa chØ: HOµI §øC  - hµ néi

ký hiÖu:

.......................

ks. NGUYÔN QUèC C¦êNG

ks.BïI V¡N TU¢N 

ks. NGUYÔN QUèC C¦êNG

GÓI THẦU

 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN HÀ

BỂ ĐIỀU HÒA

BỂ BÙN

BỂ HIẾU KHÍ

BỂ LẮNG SINH HỌC

BỂ KHỬ TRÙNG

BỂ KEO TỤ BỂ TẠO BÔNG

BỂ LẮNG HÓA LÝ

MÁY THỔI KHÍ
3 DÂY 2X1 mm2

18005300

Ø2500

Ø1500

Ø1500

30
00

MẶT BẰNG DÂY DẪN ĐIỆN NỘI TẠI TRẠM XỬ LÝ

2 DÂY 4X1,5 mm2

1 DÂY 4X1,5 mm2

2 DÂY 4X4 mm2

1 DÂY 2X1 mm2

1 DÂY 4X1,5 mm2

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
VÀ DỊCH VỤ SÓNG XANH

XƯỞNG GIẶT LÀ CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ

SÓNG XANH

Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ
thống xử lý nước thải Giặt là
công suất 100m3/ngày đêm
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